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Tiết I 
- Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở 
~ Tập hát Quốc cz 


HOT THIẾU MOX HỌC VM NHC Ø TRƯỜNG TRUNG HỌC CÓ SỐ 


Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh, có tính truyền cảm trực tiếp, gồm âm 
thanh của giọng hát và âm thanh của các loại nhạc cụ. Âm nhạc xuất hiện từ rất 
lâu đời và gắn bó mát thiết với con người từ nhỏ đến suốt cuộc đời. Loài người 
đã sử dụng âm nhạc như một phương tiện để làm cho đời sống tỉnh thân phong 
phú, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, 

Về tác dụng của âm nhạc, người ta chú ý đến tính hấp dẫn, tính tập hợp, tính 
cổ vũ động viên, tính liên tưởng, sự hoà nhập cộng đồng và phát huy óc tưởng 
tượng, sáng tạo ... Âm nhạc đem đến cho con người những cảm xúc thẩm mĩ. 
Khả năng phổ cập, truyền bá của âm nhạc hết sức rộng lớn. 

Muốn nghe và hiểu âm nhạc, các em cần học tập và tiếp xúc thường xuyên 
với loại hình nghệ thuật này, 

Ở trường Trung học cơ sở, môn Âm nhạc gồm có ba phân môn : 

Học hát 

Mãi lớp học 8 bài hát, riêng lớp 9 học 4 bài, Thông qua việc học hát các em 

được làm quen với cách thể hiện và cảm thự âm nhạc. 


. Nhạc lí và Tập đọc nhạc (TĐN) 


- Học những kí hiệu âm nhạc thông thường để ứng dụng vào việc học hát, 
học đàn. 


- Tập thể hiện các kí hiệu âm nhạc và bước đầu làm quen với cách đọc nhạc. 


. Âm nhạc thường thức 


Các em sẽ hiểu biết một số danh nhân âm nhạc thế giới, một số nhạc sĩ 
'Việt Nam có nhiều đóng góp cho nên âm nhạc cách mạng. Đồng thời các em cũng 
được giới thiệu về dân ca và những sinh hoạt văn hoá âm nhạc của Việt Nam. 


Quốc ca 
(Tiên quân ca) 


Nhịp đi - Hùng mạnh Nhạc và lời : VĂN CAO 
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cứu quốc. Bước chân đên vang trên đường gâp ghênh xa. Cở ¡in 
phấp phới DẮI giống nòi quê hương qua nơi lâm than. Củng chung 
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máu chiến thắng mang hẳn nước. Sứng ngoải xa chen khúc quân hành 
sức phẩn đấu xây đời mới Đứng đều lên gông xích la đập 
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œa. Đường vịnh quang xây xác quân thủ. Thắng gian _ lao cùng nhau iập chiến 
lan Từ bao lâu la nuốtcăm hờn QuyẾ hỉ sinh đổi ta tươi hắm 
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khu VÌ nhân dân chiến đấu không ngừng Tiến mau 
hơn Vì nhân dân chiến đấu không ngừng. Tiến mau 
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ra sa lrưởng. Tiến lên! Cùng tiến lân! Nước non Việt 
ra sa lrưởng. Tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt 
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Nam ta vững bền. Đoàn quần Việt... 
Nam ta vững... bắn. 


ˆ. 
Bài 
É Học hát : 
Bài Tiếng chuông và ngọn cờ. 
$ Nhạc lí : 
- Những thuộc tính của âm thanh. 
- Các kí hiệu âm nhạc. 
€ Tập đọc nhạc : 
TĐN số 1. 
Tiết 2 
~ Học hát : Bài Tiếng ehuông và ngọn cỡ. 
~ Bài đọc thêm : Âm nhạc ở quanh ra. 
Tiêng chuông uà ngon cờ 
Nhịp đi Nhạc uà lời : PHẠM TUYÊN 
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Trái đất thân yêu lòng chúng em xiết bao tự hào. 
Thế giới quanh em bừng sáng lên mỗi sớm bình minh. 
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Một quả cầu đẹp iươi lung linh giữa trời sao. Trái đất chính 


Bàn tay em điểm 


lô cho trái đất đẹp xinh. Thế giới muốn 
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là nhàbao gắn bó thiết tha. 


=. 


Nhanh, nhộn nhịp 


Và bạn nhỗ gần xa đấy chính gia 
hoà bình và _ chán ghét chiến tranh. Cùng hoà chung tiếng hát chúng em có 
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đình của - ta. 
chung niềm tỉn. 


Boong bính boong ! Hồi chuông ngân van 


g khắp nơi 
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giữa tiếng chuông ngân. Hãy phất cao lên lá... cờ hoà bình cờ của ta. 


Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930. Ông là tác giả của nhiều ca khúc được phổ 
biến trong quần chúng, đặc biệt là bài hư có Bác trong ngày đại thắng. Nhạc của 
nhạc sĩ Phạm Tuyên trong sáng, giản dị, đàm thấm, dễ hát, dễ thuộc. Nhiều ca khúc 
ông viết cho trẻ em đã trở nẻn rất quen thuộc với các thế hệ thiếu nhi, như các bài : 
Chiếc đèn ông sao, Tiến lên đoàn viên, Cánh én tuổi thơ, Gặp nhau dưới trời thu 
Hà Nội... 


Hưởng ứng phong trào thiếu nhi quốc tế Ngọn cờ hoà bình, năm 1985 ông đã 
sáng tác ; Tiếng chưóng và ngọn cờ. Bài hát nói lên ước vọng của tuổi thơ mong 
muốn cuộc sống hoà bình, hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc trên toàn thế giới. 


BÀI ĐỌC THỆM 


ÂM NHẠC Ở QUANH TA 


Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh. Từ những âm thanh của cuộc sống, loài 
người đã sáng tạo ra loại nghệ thuật này và phát triển lên một mức cao, có thể nói 
được những tư tưởng, tình cảm hết sức phong phú của con người. Hãy chú ý lắng 
nghe âm thanh từ cuộc sống quanh chúng ta và chúng ta thấy rằng ai cũng có thể 
nghe được, thưởng thức được. 


Lúc 10 tuổi ở Côn Sơn, Trần Đăng Khoa đã viết ; 


Ngoài thêm rơi cái lá đa 
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. 


Chỉ nghe thoáng một chiếc lá rơi mà thấy được nó mỏng (như ta sờ được nó) và 
thấy nó rơi nghiêng (như ta nhìn được bảng má) nhà thơ thiếu nhi của chúng ta 
thật là tỉnh tế. 

Hằng ngày từ lúc tỉnh mơ cho tới lúc đi ngủ, các em được nghe thấy bao nhiêu 
điều thú vị : tiếng gà gáy ban mai, tiếng chim hót lảnh lót trên cành, tiếng cười nói 
của mọi người. tiếng sáo diểu vi vu, tiếng nước chảy róc rách ... Có những tiếng 
nghe không rõ cao thấp gọi là tiếng động. Những tiếng nghe rõ trầm bồng, dài ngắn 
gọi là âm thanh. Đó là những nguyén liệu chú yếu của âm nhạc. 


Lắng nghe trong thiên nhiên có người đã gọi loài chìm là những nghệ sĩ, Không 
phải ngâu nhiên mà khi nghe các ca sĩ hát hay, người ta gọi đó là giọng oanh vàng, 
hoặc ví như chim hoạ mi, chim sơn ca v.v... 


Có thể nói : từ âm thanh phong phú của cuộc sống, loài người đã sáng tạo ra và 
ngày càng hoàn thiện nghệ thuật âm nhạc. Nó là “ngôn ngữ” chung cho mọi người 
như một thứ tiếng nói quốc tế, lại vừa mang đặc điểm riêng của từng đân tộc. 


Những bài ca, bản nhạc mà các em được nghe ngày hôm nay, chính là sự tiếp nối 


của một quá trình phát triển âm nhạc. Có loại âm nhạc chúng ta nghe thì hiểu được 
ngay nhưng có loại phải được học, được làm quen, được giải thích thì mới hiểu sâu 
sắc, Thật là thiệt thồi nếu chúng ta thờ ơ với những cái hay, cái đẹp mà các nhạc sĩ 
đã vất vả suy nghĩ và sáng tạo qua các tác phẩm của mình. Thế giới âm thanh chứa 
đựng trong kho tàng âm nhạc của loài người và của dân tộc ta thật phong phú 
và kì diệu. 


Theo cuốn Âm nhạc ở quanh ra của 
PHẠM TUYÊN 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Nội dung bài Tiếng chuông và ngọn cờ nói về vấn đề gì ? 
2. Hãy kể tên một số bài hát thiếu nhỉ của nhạc sĩ Phạm Tuyên mà em biết. 


Tiết 3 
- Ôn tập bài hát : Tiếng chuông và ngọn cờ. 
- Nhạc lí : - Những thuộc tính của âm thanh. 
- Các kí hiệu âm nhạc. 


Nhạc lí 


NHỮNG THUỘC TÍNH CỦA ÂM THANH - CÁC KÍ HIỆU ÂM NHẠC 


1. Những thuộc tính của âm thanh 


a) Người ta chia âm thanh ra làm hai loại : 


~ Loại thứ nhất : Những am thanh không có độ cao thấp (trầm bổng) rõ rệt, gọi 
là tiếng động (như tiếng kẹt cửa, tiếng đá lăn v.v...). 


~ Loại thứ hai : Những âm thanh có 4 thuộc tính rõ rệt là âm thanh dùng trong 
âm nhạc. 


b) Bốn thuộc tính của âm thanh là : cao độ, trường độ, cường độ và âm sắc. 
~ Cao độ : độ trầm bồng, cao thấp. 
~ Trường độ : độ ngân dài, ngắn. 
~ Cường độ : độ mạnh, nhẹ. 
- Âm sắc : chỉ sắc thái khác nhau của âm thanh. 
2. Các kí hiệu âm nhạc 


a) Các kí hiệu ghi cao độ của âm thanh 
Người ta dùng bảy tên nốt để ghi cao độ từ thấp lên cao là : 


ĐÔ, RẼ, MI, PHA, SON, LA, SI. 
b) Khuông nhạc 


Khuông nhạc gồm năm dòng kẻ song song và cách đều nhau. Năm dòng kẻ 
này tạo nên bốn khe. Các dòng, khe được tính theo thứ tự từ dưới lên trên. 
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Ngoài những dòng và khe chính còn có những đòng, khe phụ ở phía dưới và 
phía trên khuông nhạc. 


= -> Dòng và khe phụ trên 
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—* Dòng và khe phụ dưới 


c) Khoá 


Khoá là kí hiệu để xác định tên nốt trên 
khuông. Có ba loại khoá nhạc là : khoá Son, 
khoá Pha. khoá Đô, trong đó thông dụng nhất ° 
là khoá Son. Khoá Son được viết bất đầu từ 
dòng 2 (đòng 2 chính là vị trí nốt Son). 


Từ nốt Son, chúng ta có thể tìm được vị trí của các nốt khác theo thứ tự liên 
bậc ở khe, đòng, đi lên hoặc đi xuống. 
Ví dụ : 
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Son La Sĩ Đô Son Pha Mi Rê Đô 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tập kẻ khuông nhạc, viết khoá Son và ghi 7 nốt. 


2. Kể tên các nốt nhạc theo thứ tự. 


Tiết 4 
- Nhạc lí : Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh. 
~ Tập đọc nhạc : TĐN số I. 
Nhạc lí 
CÁC KEMIEL GHI PRƯỜNG ĐÓ CỤ V XM THÁNH 
1, Hình nốt 


Hình nốt là kí hiệu ghi độ ngân đài ngắn của âm thanh. 


~ Hình nốt tròn : 2. (có độ ngân đài nhất trong hệ thống hình nốt) 
- Hình nốt trắng : j {có độ ngân bằng nửa nốt tròn) 
- Hình nốt đen : 3 (có độ ngân bằng nữa nốt trắng) 


- Hình nốt móc đơn : ?) (có độ ngân bằng nửa nốt đen) 
- Hình nốt móc kếp : B) (có độ ngân bằng nửa nốt móc đơn) 
Quan hệ giữa các hình nết được biểu hiện bằng sơ đô dưới đây : 


2. Cách viết các hình nốt trên khuông 


- Nốt nhạc có hình bầu dục nằm nghiêng về phía tay phải. 


Ví dụ : 


- Các nốt nhạc nằm ở dòng thứ ba đuôi nốt có thể quay lên hoặc quay xuống. 


Ví dụ : 
| 
ệ † 5 


~ Các nốt từ khe thứ ba trở lèn đuôi nốt thường quay xuống. 
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- Các nốt nằm ở khe thứ hai trở xuống đuôi nốt thường quay lên. 


Ví dụ : 
ậ » E = 


- Các nốt móc đứng cạnh nhau có thể nối với nhau bàng một vạch hoặc hai 
vạch ngang. 


Ví dụ : 


Jin J2... 


3. Dấu lặng 


Dấu lặng là kí hiệu chỉ thời gian tạm ngừng nghỉ của âm thanh. Mỗi hình nốt 
có một dấu lặng tương ứng. 
Ví dụ : 
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Tap đọc nhạc : TĐN sỏ I 


ĐÔ, RÊ, MI. PHA, SON, LA 


Chú ý khi tập đọc : 

- Đọc đúng cao độ các nốt. 

- Gõ theo từng nốt đều đặn. 
Tập hát lời ca theo giai điệu : 

Cùng đùa vui ca hát dưới trãng 


Tiếng sáo vi vu trong đêm hè. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Tập viết các hình nối tròn, nết trắng, nốt đen, móc đơn, móc kép, dấu lặng đen. 
dấu lặng đơn. 


2. Đọc và ghi nhớ các nốt nhạc trên khuông trong bài TĐN số l. 


$ Học hát : 


@ Nhạc lí : 

Nhịp và phách - Nhịp T: 
$ Tập đọc nhạc : 

TĐN số 2, 3, 
€ Âm nhạc thường thức : 


Bài Vid bước trên đường xa. 


Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng /ôi. 


Tiết Š 


Học hát : Bài V1 bước trên đường xa. 


Vui bước trên đường xa 


Theo điệu Lí con sáo Gò Công (dàn ca Nam Bộ) 


Hơi nhanh Đặt lời mới : HOÀNG LÂN 
hề # h 
L7 -,. —s “ bì Ệ y = — 
Đường dải đường dải không ngại bước chân. Ta hát 
=> Ề ¬= g—— 
k ==== 
vang tưng bừng rộn tảng đỉ trong mùa xuân. 
-& £- Ỷ r5 EE 5 3 RE 3 3 
Vui hát vang đường xa thấy gần. Muôn người 
Vại — kể 
= r2 1 t1 
= La z 3 LE «- L2 I 
chung một lởi quyết tâm 
vai nhịp nhảng bước... chân. 
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Ở các miền quê Nam Bộ có nhiều làn điệu dân ca như : các điệu Hò, các điệu 
Lí và nói thơ .... 
Lí là những bài đân ca ngắn gọn, giản dị, mộc mạc. Mỗi bài Lí thường được 
xây dựng từ những câu thơ lục bát. Ví dụ : 
Bông xanh bông trắng bông vàng 
Bông lê bòng lựu đố nàng mấy bông. 
(Lí cây bông) 
Ngựa ô anh thắng kiệu vàng 
Anh tra khốp bạc đưa nàng vẻ dinh. 
(Lí ngựa ô) 
Chiều chiều ra đứng lầu tây 
Thấy cô tát nước tưới cây ngô đồng. 
(Lí chiều chiều) 
Mỗi làn điệu của một bài Lí đều có nét riêng tuỳ thuộc vào nội dung của những 
câu thơ, câu ca dao. 
Bài Lí con sáo Gò Công có nguồn gốc ở huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền 
Giang), do nhạc sĩ Trần Kiết Tường sưu tâm, ghi âm. Bài hát biểu hiện tình cảm 


nhẹ nhàng, có tính chất giãi bày, tâm sự. Dựa trên làn điệu này, nhạc sĩ Hoàng 
Lân đặt lời mới thành bài hát Vwi bước trên đường xa. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Kể tên hoặc hát một vài làn điệu dân ca Nam Bộ mà em biết. 
2. Hát đúng giai điệu và học thuộc lời ca bài Vi bước trẻn đường xa. 


"Tiết 6 
- Ôn tập bài hát : Vi bước trên đường xa. 
~ Nhạc lí : Nhịp và phách - Nhịp 2 
~ Tập đọc nhạc : TĐN số 2. 


Nhạc lí 
NHỊP VÀ PHÁCH - NHỊP 2 


1, Nhịp và phách 
Bản nhạc được chia thành những “nhịp” và “phách” để giúp chúng ta đễ phân 
biệt âm mạnh, nhẹ, phần mạnh, phần nhẹ của âm thanh. 
Nhịp là những phần nhỏ có giá trị thời gian bằng nhau được lặp đi 
đặn trong một bản nhạc, bài hát. Giữa các nhịp có một vạch đứng. 
gọi là vạch nhịp. 


Mỗi nhịp lại chia thành những phần nhỏ hơn đều nhau về thời gian gọi 
là phách. 
Ví dụ về nhịp và phách : 


'Vạch nhịp 
{ 
= == : 
`""5—— `—._— `—=.x— `—._— 
Nhịp Nhịp Nhịp Nhịp Nhịp 
= 
= Là z == E z 
Phách 1 z 1 2 1 Vì I 2 
sa 
2. Nhịp 4 


a) Số chỉ nhịp : là 2 chữ số đạt ở đầu bản nhạc để chỉ loại nhịp, số phách trong nhịp 
và độ dài của phách. Số đặt ở trên chỉ số lượng phách trong môi nhịp. Số đạt ở 
dưới chỉ độ dài của phách. Độ dài của phách bằng độ dài của nốt tròn chia cho. 
chính số đó. 
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b) Nhịp Ỷ (đọc là nhịp hai bốn) : gồm có 2 phách, môi phách bằng một nốt đen. 
Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ 2 là phách nhẹ. 


Ví dụ : 


Nhịp : là loại nhịp thông dụng, thường được dùng cho các bài hát tập thể, 


hành khúc, bài hát trẻ em, nhạc múa và các điệu dân ca v.v... 


Tập đọc nhạc : TĐN số 2 


Mùa xuân trong rừng 


Vừa phải . 
= ==== E 
= =—=** N——#— 3- .— 
Tiếng gió reo vi vu trong — rừng. Ríu tít 


-Š = E= "—# ®—£#—z—# 
Đb ... == Ï 
nghe chím ca vang lừng. Khúc hát mê say nghe tưng 


+ 


..—. =t. = 


j —ø 


bừng. Mừng mùa xuân sang bao tươi vai. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1, Nhịp là gì ? Phách là gì ? 
2. Em hãy phản tích số chỉ nhịp EL 
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2.ÂM NHẠC VÀ MÌ THUẬT é-8. 


Tiết 7 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 3. 


- Cách đánh nhịp 4. 
- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng (ôi. 


Tập đọc nhạc 


- Ôn tập TĐN số 2. 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 3. 


Thật là hay 


Nhạc và lời : HOÀNG LÂN 
` E—-E——¬¬1 


« ø——] 


Vừa phải 


——#e 
Nghe váo von trong vỏmcây hoạ mi vớichim oanh. 


ự B 
sẽ — _—=: = 


“ s «. 


3 
Hai chú chim cao giọng — hót, hót líu lo vang lừng. 
‡ 


cá === z + đ— « 2 kẽ hi z—¬ 


bay lừ xa, chim khuyên tới hót theo. 


Vui rất vui 
= ‡ 
EEE======ễẽ 


l lí. Thật tả hay hay hay. 


Ä:U 3 # 


* Nhận xét TĐN sổ 3 :- 

~ Về cao độ : gồm các nốt Đô - Rê - Mi - Son - La - (Đô), 

- Về trường độ : gồm móc đơn, nốt đen, nốt trắng, cả bài được xây đựng trên 
một âm hình tiết tấu như sau : 


T14 Ìd J2 Da s2 11 


* Cách đánh nhịp bì 


Động tác tay theo hình vẽ : 1 


*m nhạc thường thúc 
NHẠC SĨ VĂN CAO VÀ BÀI HÁT LÀNG TÔI 


1. Nhạc sĩ Văn Cao (1923 - 1995) 


'Văn Cao là một trong những nhạc sĩ 
lớp đầu tiên của nên âm nhạc Việt Nam 
hiện đại. Những bài hát Suối zơ, Thiên 
thai, Đàn chỉm Việt, Thăng Long hành 
khúc ca ... của ông sáng tác trước Cách 
mạng đã được nhiều người ưa thích. 


Năm 1944, ông sáng tác bài Tiến 
quân ca. Cách mạng thắng Tám thành 
công. tại kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá I nước Việt Nam Dân chủ Cộng. 
bài hát đã được Chủ tịch Hỏ Chí Minh đề nghị chọn làm Quốc ca. Từ đó. 
Tiến quân ca đã trở thành Quốc ca của nước Việt Nam. 


Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954), nhạc sĩ Văn Cao. 
đã viết những bài hát nổi tiếng như : Trường ca Sông Ló, Ca ngợi Hồ Chủ tịch. 
Ngày mùa, Tiến về Hà Nội ... 


Ông đã được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vẻ Văn học nghệ thuật. 
2. Bài hát Làng tôi 

Tác phẩm này của nhạc sĩ Văn Cao ra đời vào năm 1947. Đó là một bài hát có 
giá trị, có sức sống lâu bền trong đời sống âm nhạc của nhân dân ta. Bài hát mô 
tả cảnh làng quê Việt Nam đang sống trong yên vui, thanh bình thì giặc Pháp 
tràn đến đốt phá, tàn sát-dân lành. Căm thù giặc, quân và dân ta đã dũng cảm 
chiến đấu bảo vệ quê hương, tin tưởng mãnh liệt'vào ngày mai chiến thắng 

Bài hát viết ở nhịp su âm nhạc nhịp nhàng, sâu lắng, giàu tình cảm, bố cục 
gọn găng chặt chẽ. Nét nhạc chủ đạo phỏng theo nhịp điệu đung đưa của tiếng 
chuông nhà thờ. Bài hát gồm có 3 lời, như một câu chuyện kể có mở đầu. có dân 
đắt tình tiết và có phân kết thúc đầy lạc quan, tỉn tưởng. 

Làng rói là một trong số những bài hát hay được sáng tác trong thời kì kháng 
chiến chống thực dân Pháp. Cho tới ngày nay, giá trị nghệ thuật của bài ca vân 
còn nguyên vẹn, lầm rung động hàng triệu trái tỉm người nghe. 
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Tùng tôi 


Nhạc oà lời : VĂN CAO 


= Is======- 
======= ¬ 


Lảng tôi xanh bóng _ tre lửng tiếng chuông ban chiều tiếng chuông nhả thở 


Chiều khi quân Pháp qua chiều vắng tiếng chuông ngân phá. tan nhả thả 
Ngây diệtquân Pháp tan là lúc tiếng chuông ngân tiếng chuông nhà thở 


==x E=—==== 
_= s7” 3 = E=—= + 3 == 
rung. Đởi đang vui đồng quê yêu dấu bóng _ eau với con thuyền một đông 


xưa. Lắng tôi theo đoản quân du kích cướp ngay súng quân thủ trả thủ 
rung. Lảng tôi cùng đoản quân chiến thắng đánh tan lữ quân thù về lảng 


Sông. Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhả. Ngảy giặc Pháp tới 
xưa Bao căm hởnHì xa quê nhả. Rừng chiểu nhớ cánh 
xưa. Dân tưng bừng chặt tre phá cẩu. Củng lập chiến luý 


—— =T+ " 
L5 z = s- z = ` 4 =Š — 


lảng triệt thôn. Đương ngập bao xương máu tơi bởi đổng 


đồng chiều xưa TỪ xa quê. trong lớp cây giả lảng 
đảo hẩm sâu. Giặc chưa tan chiến đấu chưa thôi đồng 
" —= : : : 
s© E % —— =F ——= 
không nhả trống tản hoang. 
quê côn  thây  buổn đâu. 
quê chảo đón ngầy mai. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tập đọc nhạc : TĐN số 3. 
2. Phát biểu cảm nhận của em khi nghe bài hát Làng rồi của nhạc sĩ Văn Cao. 


fict 8 
ĐN TẠP YRKIEM TRÝ 
1. Òn tập hai bài hát 


~ Tiếng chuông và ngọn cờ. 
- Vui bước trên đường va. 


2. Ôn tập Nhạc lí 
- Những thuộc tính của ãm thanh. 
- Các kí hiệu âm nhạc : các kí hiệu ghì cao độ, trường độ. 
2 
- Nhịp và phách - Nhịp 3. 
3. Ôn tập Tạp đọc nhạc 
TĐN số I, 2.3. 
* Ghi nhớ cách thể hiện 
a) Hình tiết tấu của TĐN số I : 


"IỆP LẾP IÊpLẾP là lệ ., 


b) Hình tiết tấu của TĐN số 2 : 


# 3/° 90 ll' (a0) x94 [2] 


c) Hình tiết tấu của TĐN số 3 : 


J.44 lạ:34 lJ 324 14Ì 


đ) Cao độ : 


Thang 7 âm (âm chủ Đô) 
ệ == == = —= R 


+ 

"Thang 5 âm (âm chủ Đô) 

=- =====—= 
ậ Tá . —= 5 


| 

$ Học hát : | 
Bài Hành khúc tới trường. | 

€ Tập đọc nhạc : | 


TĐN số 4. 
€ Âm nhạc thường thức : 


- Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng. | 
- Sơ lược về đân ca Việt Nam. 


Tiết 9 
Học hát : Bài Hành khúc tới trường. 


Hành bhúc tới trường 


Nhạc : Pháp ¬¬ 
Tời Việt : PHAN TRẦN BẰNG 


LẺ MINH CHÂU 
$% Nhịp đi, hơi nhanh 


E=ì= 

kệ k T E 
—=: ====== „—— 
Mặt trời lấp ló đẳng chân trời xa. Rộn rảng chân 


: = 
= =; E = : F.—®%—* 
Í=— 
ước đêu theo tiếng ca. Non sông ta bao 
L 


cá: EEE======-- 


t 


la mến yêu 


sao đầt quê hương Vui như chim reo ca_ tiếng hát 


E=======-= 
la la la la la. 


em dưởi mái trưởng. la la la la 
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Hành khúc là loại bài hát (hoặc bản nhạc) có nhịp điệu phù hợp với bước chân 
đi đều, có thể vừa đi vừa hát. Trong các cuộc duyệt bình người ta thường cử nhạc 
những bài hành khúc. Tính chất của những bài hành khúc thường mạnh mẽ, 
hùng trắng. trang nghiêm và có khí thế sôi nổi. 

Hành khúc tới trường là một bài hất ngăn gọn. dễ hát. Qua giai điệu và lời ca, 
tác giả miêu tả buổi sáng mặt trời lên, từng tốp học sinh vui vẻ đến trường với 
niềm tự hào về quê hương đất nước, cất tiếng hát lạc quan, yêu đời. 

Học bài ảnh khúc tới (rường để làm quen với cách hát đuổi (ca - nông). Hát 
đuổi là một hình thức hát bè đơn giản nhất. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬ 
1. Em hãy tìm một vài bài hát có tính chất hành khúc. 


2. Tập chép các nốt nhạc trong 4 nhịp đầu bài hát #Jành ước tới trường. 
Ập chép q ở IP 


Tiết 10 
~ Tập đọc nhạc : TĐN số 4. 
- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước 
và bài hát Lên đàng. 


Tập đọc nhạc ; TĐN số +1 


s Nhạc : MÔ - DA 
Vừa phải P" 
=. = r< = 
- ° 
sát X— z =.- 
^^ ` —< 
=“= ===—====: 
® +... „ph 


* Nhận xét TĐN số4 : 


- Về cao độ : gồm các nốt Đô - Ré - Mi - Pha - Son - La - S¡ - (Đô) (nốt Sĩ đặt 
dưới dòng phụ thứ nhất, phía dưới khuông nhạc). 


Ƒ " 


- Về trường độ : dùng các móc đơn liên tiếp. 


Jró- Sả¬l: Tạ xc‹ ca 


- Nốt móc đơn đứng trước dấu lặng đơn lạ Ÿ) tạo thành một phách. 
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Âm nhạc thường thức 
NHẠC SĨ LƯU HỮU PHƯỚC VÀ BÀI HÁT LÊN ĐÀNG 


1, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước 

Ông sinh ngày 12 - 9 - 1921 tại huyện Ô Môn, 
tỉnh Cần Thơ. 

Ông bắt đầu soạn những bản nhạc đầu tiên khi mới 
15, I6 tuổi. Lưu Hữu Phước là tác giả của những bài 
ca xuất sắc cé giá trị lịch sử như : Tiếng gọi thanh 
niên, Lên đàng, Khải hoàn ca, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, 
Hôn tử sĩ, Giải phóng miền Nam, Tiến ài Gòn v.v... 


Cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của ông gắn liền với 
bước đi của lịch sử cách mạng Việt Nam, Những bản 
hành khúc đầy khí thế của Lưu Hữu Phước đã góp phân 
rất lớn vào việc động viên, cổ vũ nhân đân Việt Nam trong sự nghiệp cứu nước, 
chiến đấu chống quản thù xâm lược. 


ng tác, ông còn là một nhà nghiên cứu âm nhạc, một nhà hoạt động 
hội nổi tiếng. 


Rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã đi sâu vào tâm hồn hàng triệu 
người Việt Nam trong hơn nửa thế kỉ qua. Riêng về ca khúc cho thiếu nhi, ông 
có những bài được phổ biến rất rộng rãi như : eo vang bình mình, Thiếu nhỉ thế 
giới liên hoan, Múa vu .. 

Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước mất ngày 12-6-1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
Õ thành phố Cần Thơ có một công viên lớn được mang tên Lưu Hữu Phước và 
tại huyện Ô Môn có một trường trung học phổ thông mang tên ông. 

Ông đã được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học 
nghệ thuật. 


2. Bài hát Lén đàng 


¡ hát ra đời vào năm 1944, được phổ biến rộng rãi trong thanh niên, học sinh và 
có tác dụng mạnh mẽ nhằm kêu gọi lớp lớp tuổi trẻ tham gia cách mạng cứu nước. 

Bài hát #ên đàng biểu hiện một khí thế hào hùng, một lời kêu gọi mạnh mẽ 
như thúc giục thế hệ trẻ lên đường tham gia vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
Đây là một trong những bài hành khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã 
để lại dấu ấn sâu đậm trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. 


Lên đàng 


Nhạc : LƯU HỮU PHƯỚC 
Lời : HUỲNH VĂN TIỀNG 


Nam. Nhỉn lương lai 
Nam. Nhìn non 


huy hoảng, đoần la 
sông tưng bừng, đoản ta hát vang lừng nảo tung 


bước lên đầng cùng hiên 


LƯU HỮU PHƯỚC 
Nhịp đi x22 ¡ : n 

==== ————- 

Nảo anh em ta củng nhau xông pha lên 

(Nhìn) non sông ta tri mây bao la muôn 

(Kìa) gương trung kiên truyền lựu muôn năm lên 
ộ ——- : : ^ 

.—.- 3 = s k # = 
đảng kiếm nguồn tươi sáng. Ta nguyện đổng lỏng điểm 
đổi tâm hổn phơi phối Mau nhìn hoẩản cẩu khá 

đảng, kết đoản hủng tráng Danh lừng Bạch Đằng, tiếng 
R R R ` : —— = 

sá s—< Pn s # ỹ ” S 2 
lô non sông, - từ nay ra sức anh tải. Đoản 
trông năm châu, củng nhau tung chị anh hảo. Đoần 
vang Chỉ Lăng, đông tâm noi dâu anh hùng. Ngầy 
..o `  == 
,——#—— R= 

s& =— —— 3 s )=< 
ta chen vai nể chỉ chông gai lên đảng, ta người Việt 

ta đi mau lỏng trai không nao lên đảng, ta - người Việt 

xưa ai đem tải cho quê hương bao lân, khuông phỏ_ nhả 
=== 5 À=z—= 

sŠ 2- S - s ° i =5 3 m—— ø— ø- 


Nam. Đoản ta ghỉ trong lỏng, thể hỉ sinh đến củng nhìn non 
= ồ 12 E1 

P : ==H1 
ngang hát vang. Nhìn... 
bay chí trai. Kia 
sông thăng... xông. 


HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Tập đọc nhạc ; TĐN số 4. 


2. Em hãy phát biểu cảm nghĩ khi nghe bài hát Lén đàng. 


Hit 
- Ôn tập bài hát : Hành khúc tới trường. 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4. 
- Âm nhạc thường thức : Sơ lược về dân ca Việt Nam. 


mi nhạc thường thức 


SƠ LƯỢC VỀ DÂN CA VIỆT NAM 


Dân ca là những bài hát do nhân đân sáng tác ra, không rõ tác giả. Đầu tiên bài 
hát có thể do một người nghĩ ra rồi truyền miệng qua nhiều người, từ đời này qua 
đời khác và được phổ biến ở từng vùng, từng dân tộc 


.. Các bài dân ca được gọt 
iũa. sàng lọc qua nhiều năm tháng nên có sức sống bền vững cùng với thời gian. 

Dân ca của mỗi nước, mỗi dân tộc hay của mỗi vùng, môi miền đều có âm điệu, 
phong cách riêng biệt. Sự khác nhau này tuỳ thuộc vào môi trường sống, hoàn cảnh 
địa lí và đặc biệt là ngón ngữ (Ví dụ : dân ca các dân tộc Tây Nguyên khác với dân 
ca các dân tộc miền núi phía Bác, dân ca đồng bàng Bác Bộ dễ phân biệt với dân 
ca Nam Bộ v. 
dân, truyền cảm mạnh mề, được phổ biến sâu rộng. 


. Nhiều bài dân ca đã đạt tới trình độ nghệ thuật cao và có sức hấp 


Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với một nền văn hoá lâu đời, do đó dân ca 
Việt Nam thật phong phú, đa dạng. Kho tàng dân ca Việt Nam bao gồm nhiều vùng 
miền. nhiều thể loại : Dân ca Quan họ ở Bác Ninh, hát Xoan ở Phú Thọ. hát Ví, hát 
“Trống quân ở nhiều làng quê Bác Bộ. hát Dô ở Hà Tây”), hát Ví dm ở Nghệ An, 
Hà Tĩnh ... ở Truna Bộ có Hò Huế, Lí Huế, hát Sắc bù. 
điệu Hò. nói thơ v.v... Dân ca của các dân tộc miền núi phía Bác (đồng bào Thái, 
Hmông, Mường ...), dân 


ở Nam Bộ có các điệu Lí. 


của các dân tộc Tây Nguyên (Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, 


Xơ-đang...) đều có bản sắc riề: 


Từ bao đời nay. đân ca gắn bó với đời sống văn hoá và tỉnh thần của cộng đồng 
các đản tộc trên kháp đái đất Việt Nam, 


(®) Từ ngày 1-8-2008, theo Nghị quyết của Quốc hội, hợp nhất tỉnh Hà Tây vào thành phổ Hà Nội. 
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Ngoài những làn điệu thuộc các loại dán ca khác nhau còn có những loại hát 
có nhạc đệm theo như Chầu van, Ca trù, Ca Huế, Ca Quảng, nhạc tài tử miền 
Nam... và những hình thức ca kịch đân tộc độc đáo như Tuồng, Chèo, Cải lương. 

Dân ca luôn được bổ sung và phát triển. Nhiều nhạc sĩ đã dùng chất liệu dân 
ca để sáng tác nên những bài hát và bản nhạc mới đậm đà màu sắc dân tộc, trở 
thành những tiết mục biểu diễn rất hấp dẫn. 

Học hát, nghe các làn điệu dân ca và tìm hiểu về dân ca Việt Nam, chúng ta 
càng thêm yêu mến và tự hào về nhân dân ta, đất nước ta. Dân ca là sản phẩm 
tinh thần quý giá của cha ông để lại, cần trân trọng, giữ gìn, học tập và tiếp tục 
phát triển vốn quý ấy. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Kể tên một số làn điệu đân ca và cho biết bài đó thuộc vùng, miền nào trên đất 
nước ta. 


2. Tại sao chúng ta phải giữ gìn, học tập và phát triển dân ca ? 
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.— Bài Đi cấp, | 
-_# Tập đọc nhạc ; | 
' TĐN Số 5. | 
€ Âm nhạc thường thức : | 
Sơ lược về một số nhạc cụ đân tộc phổ biến. | 

| 


Tiết 12 


Học hát : Bài Ø¿ cấy. 
Eì CC 
Đi cây 
Dân ca Thanh Hoá 


Vừa phải 
s ị =: | 
Ái s S==: —= s =Ý===. ni se... += 


Lên chủa bẻ một cảnh sen, lên chùa bẻ mội cảnh sen ăn cơm bằng 


FE——ÌP K——À 
h= HH ===r== 
đền đi cấy sáng trăng. Ba bốn cô có hẹn củng chăng có bạn củng 
= In —Í 
Š IE==== £ = ] 
ka = S + ==. ”..e.... 
chăng. Thắp — đền la sẽ _ chơi trăng — ngoải 
BÙ == £ L=<<=.-¿ b 8 2 BÙ 
— ÿ 
thểm chơi trăng — ngoải thểm ý rằng cẩu cho. 
% + 
_ t—— “` ƒ= 
EE=====—=_-=.==. 
Cầu cho trong ẩm, êm êm lại ngoải êm. 


ải 


Thanh Hoá là một tỉnh có đủ 3 vùng địa dư : đồng bảng. trung du và miền núi, 
Nhân dân Thanh Hoá có truyền thống anh đũng trong công cuộc đấu tranh dựng 
nước và giữ nước cùng với cộng đồng các đân tộc Việt Nam. Nơi đây là qué 
hương của các anh hùng dân tộc như Bà Triệu, Lê Lợi, Lê Lai... 

Sông Mã chảy qua Thanh Hoá là nơi sản sinh ra những điệu Hò đã được lưu 
truyền từ bao đời nay. Thanh Hoá có các làn điệu dân ca, đặc biệt là Tổ khúc 
Múa đèn. Múa đèn là một hình thức điển xướng Hát và Múa. Khi biểu diễn, mỗi 
điễn viên đội trên đầu một đĩa đèn dầu. Tổ khúc Múa đèn gồm có 10 bài hát kết 
hợp với múa thể hiện các công việc lao động của nhân đân như : gieo mạ, đi cấy, 
đệt vải... 

Bài Đ/ cấy trích trong Tổ khúc Múa đèn. Bài hát nhịp nhàng, uyển chuyển 
được phô trên những câu thơ lục bát sau đây : 


Lên chùa bẻ một cành sen 

Án cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng 
Ba cô có bạn cùng chăng, 

Thấp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm 


Cầu cho trong ấm ngoài êm ! 


CÂU HỎI VÀ BÀI 


1. Học thuộc lời và hát đúng giai điệu của bài Đi cáy. 
2. Tập đọc nốt nhạc đựa trền câu hát đầu tiên trong bài Đi cấy, từ Lên chùa đến 


đỉ cấy sáng trăng. 
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Tiết 1 


- Ôn tập bài hát : Đi cấy. 


- Tập đọc nhạc : TĐN số 5. 


'Tập đọc nhẹ 


3 


TĐN số Š 


Vào rừng hoa 


Nhạc tà lời : VIỆT ANH 


_=.“ 


Cẩm tay nhau củng đi chơi 


đi khắp nơi hái 


bông hoa tươi 


Vảo đây chơi rừng hoa lươi chim líu lo hót nghe vui vui 
E=n +———< b k=ĩ 
s.s = “—, —-?ộÿ 
Vảo  rửng xem hoa nghe tiêng chíim rừng fa0 ca. 
= = % ` 
= R ——R = 
$ “_== s + ;—“-# „Ly 1 
Tìm — vải bông hoa cùng hái đem về nhả. 


* Nhận xét TĐN số 5 : 

- Về cao độ : gồm các 
nốt Đô - Rê - Mi - 
Son - La - (Đô). 

- Về trường độ : gồm 
các hình nốt đen, 
móc đơn, nốt trắng. 


3.ÂM NHAC VÀ MỈ THUẬT 6-A. 


BÀI ĐỌC THÊM 


MÔ Á\ \ CHUONG 


.„ Cũng như mọi khí vào khoảng ba bốn giờ sáng. tôi đã thức giấc. Những 
tiếng mõ nặng nề, khắc khó, nhẫn nại, khẩn trương ở một ngôi chùa cách nhà 
tồi không xa lắm vọng đến khi to, khi nhỏ. có lúc mất hút như đi vào vô tận. Mở 
cửa đi về phía ngôi chùa. tôi cảm thấy nhịp điệu tìm mạch của tôi như đang được 
khuếch đại ra với âm lượng của mõ nghe to dần lên. Một tiếng chuông bông, 
được ngàn lên, âm vang cao bổng bay xa như muốn quyện lấy dư âm của mõ dể 
như nâng nhịp mõ lên khỏi tầm là là mặt đất. Bất giác tôi thở ra một hơi dài, nhẹ 
nhõm, lâng lãng như đã cất đi được một gánh nặng từ trong cõi lòng. 


Với hai tiết tấu thật đơn giản, một giao cho mõ. một giao cho chuông, thế mà 
lại có một hiệu quả âm nhạc tuyệt vời ! 


.. Về mặt âm sắc, tiếng đồng của chuông và tiếng gỗ của mõ đã được hoàn 
thiện. hoàn mĩ đến mức tối đa. Không còn tâm thường như ta gõ vào chậu thau 
hay cái thớt. Chất liệu và hình dáng của mõ và chuông đã được tìm tòi nghiên 
cứu công phu để vần giữ được tính chất của nguyên liệu nhưng hay hơn, ấm hơn, 
trong hơn. 

Thông thường mõ của nhà chùa thuộc cỡ mồ đại, trầm, tiếng vang về bề rộng. 
không vui, khong sáng. Với một tiết tấu đều đều, liên tục và có túc tốc độ khẩn 
trương cộng với một cường độ khi to dần lên, khẽ dần xuống, mõ thường gợi cho 
người nghe một cảm giác khác khổ, nhãn nại, chịu đựng một cách thụ động. 
“Tiếng mõ cũng tạo ra chơ người nghe một nhu cầu mong được thoát ra khỏi cái 
môi trường âm thanh đều đều đó, để rồi gần như ngẫu nhiên một âm vang tươi 
sáng bay bổng ngân dài của chuông đã đến đề thoả mãn nhu cầu này. tạo ra một 
sự hài hoà thông qua trực cảm đi vào thế giới nội tâm. 

Theo NGUYÊN XUÂN KHOÁT 


CÀU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Cảm nhận của em về bài Đi cấy ? 
2. Tập đọc nhạc : TĐN số 5 và hát lời ca. 


ó 3LÀM NHẠC VẢ MĨ THUẬT 6-8. 


Tiết I4 
- Ôn tập bài hát : Đi cáy. 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 5. 
- Âm nhạc thường thức : Sơ lược vẻ một số nhạc cụ dàn tộc phổ biến. 


Am nhạc thương thức 
SƠ LUỢC VỀ MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN TỘC PHỔ BIẾN 
Nhạc cụ các dàn tộc Việt Nam có nhiều loại khác nhau. Những nhạc cụ đó 
dùng để đệm cho hát, múa, độc tấu, hoà tấu ... Các nhạc cụ này còn dùng trong 
lễ hội, trong sinh hoạt văn hoá của mỗi dàn tộc. 
Sau đây là một số nhạc cụ thông dụng : 


- Sáo 


Sáo được làm bằng thân cây trúc, nứa ... dùng hơi để thối. Có loại sáo đọc, có 
loại sáo ngang. 


. Đàn bảu 


Đàn bầu chỉ có một dây, dòng que gảy, có âm sắc đặc biệt. Đây là một trong. 
những nhạc cụ độc đáo của Việt Nam. 


. Đàn tranh 


Đàn tranh (còn gọi là đàn thập lục), dùng móng gảy. Ngoài đóc tấu hay hoà 
tấu. đàn tranh thường đệm cho ngâm thơ. 
Đàn nhị 
Đần nhị (ở miền Nam gọi là đàn cò) là một nhạc cụ có hai đây, dùng cung kéo 


. Đàn nguyệt 


Đàn nguyệt (ở miền Nam gọi là đàn kìm) có hai dây, dùng mông, Bây. Đàn 
nguyệt thường hay dùng để đệm cho Châu văn - một thể loại hát đặc sắc của 
đồng bào Bắc Bộ. 


. Trống 


Có nhiều loại khác nhau như : trống cái, trống cơm, trống đế v.v... Trống Việt 
Nam đa dạng về loại hình và nghệ thuật diễn tấu phong phú, tỉnh tế. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Học thuộc bài hát Đi cấy và TĐN số 5. 
. Kể tên những nhạc cụ dân tộc mà em biết. 
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MỌT SỐ NHẠC CỤ ĐẦN 


TỌC PHÔ BIẾN 


Đần tranh 


Đàn nguyệt 


Tiệp ï 
1N 


1. Ôn tập hai bài hát 
-_ Hành khuc tới trường. 
- Đi cấy. 
2. Ôn tập Tập đọc nhạc 
TĐN số 4, 5. 
* Ghi nhớ cách thể hiện 
a) Hình tiết tấu của TĐN số 4 : 
» > : R- > > " 
4 l0) 924 )| 292,864: 054: 434 /JLÀ) s4) | 
b) Hình tiết tấu của TĐN số 5 : 
: ) J2. 
q3: “l| 5490, „4 
J) : 


Ị 
3 


si co] 


Cao độ : 
e) Cao độ = = z 5 
s.”s 
s => ” ” 
điet 1ó. E7. TN 
SN TAPAARNIFV ERX HỌC hịTi 
1. Ôn tập 4 bài hát 
- Tiếng chuông và ngọn cờ. 
- Vui bước trên đường xa. 
- Hành khúc tới trường. 
- Đi cấy. 


2. Ôn tận Tập đọc nhạc 
TĐN số 1. 2, 3, 4, 5. 
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$ Học hát : | 
Bài Niềm vui của em. | 
€ Tập đọc nhạc : 
'TĐN số 6. | 
€ Âm nhạc thường thức : 
Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh 
hơn thiểu niên nhỉ đồng. | 


Tiết 19 
Học hát : Bài Niển vui của em. 
Niềm uui của em 
Nhạc và lời : NGUYÊN HUY HÙNG 


Tình cắm hồn nhiên 3 
= TT ====—=›=E:....- 
°œ——s—z—gz—s$‡ — —y 


Khi ông mặt trời thức dậy mẹ lên tây em đến 
(Khi ông mặt trời đi ngủ mẹ đến lúp bên ánh 


—. ® 
——==: =.= sẽ ===e=. 


tướng củng đản chim hoảvang tiềng hát. Hạt sương long 
h đền bẩn lảng em rộn vang tiếng hát. Niềm tin bao 
h= Ằ 
$ ====c=ẽ 


lanh nhẹ thâm trên vai Nụ hoa xinh lươi luôn hé môi 
la mẹ viết trang đâu. Vâng trăng lên ©ao trong sáng một 


===:======:.5===- 
=======. =—z + 
cười. Đưa em vảo đởi đẹp những ước mơ. Đưa em vảo 
mầu. Ơi con gả rừng nảo gáy đâu đây. Em nghe lỏng 
1 [ 


hễ n 
j h" : 
=. — = == —ø—~z: 2 ø 
: ° tong : `—z 
đơi đẹp những Ước mơ. Khi... Ộ 
mình niễm vui đong... đây. 
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Nội dung bài hát Niểm vưi cửa em thật giản dị, nét nhạc trong sáng, nhẹ 
nhàng, gợi cho người nghe tình cảm yêu thương đối với những bạn nhỏ và những 
bà mẹ người dân tộc sống ở những vùng miễn núi xa xôi đang cố gắng học hành 
để vươn tới những ước mơ tươi đẹp... 


Trong bài hát Niểm vui của em âm hình tiết tấu sau được lập lại nhiều lần : 


\ J0. 111 lạ 


KỈ NG Ni 0M WỆTAN 20 - 9ì 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Em có biết bài hát nào khác nói về thiếu nhi dân tộc ở các vùng cao ? Hãy kể 
tên và có thể hát một vài cáu. 


2. Hình ảnh “ông mặt trời thức dậy” và “ông mặt trời đi ngủ” trong bài hát gợi cho. 
em sự liên tưởng gì ? 
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Tiết 20 


- Ôn tập bài hát : Niểm vi của em. 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 6. 


Tập đọc nh: 


: TĐN số 6 


Trời đã sáng rồi 


Vừa phải Dân ca Pháp 
~ = T = 
† T = 
=: 5 s.# = . 
Trời đã sáng rồi. Trỏi đấ sáng rổ. Dậy đi thôi ! 


=—= 


Dậy đi  ihôi! Chuông đã reo vang 


—# 


bu” 
lên rồi. Chuông đã reo vang 


‹ạc 


Í XÃ 
lên rồi. Mau dậy thôi! Mau 


* Nhận xét TON số 6 : 
- Về trường độ : gồm nốt đen, nốt trắng và 


dậy — thôi I 


móc đơn. 


~ Về cao độ : gồm các nốt Đô - Rê - Mi - Pha - Son - La ; nết Son đật đưới dòng 


kẻ phụ thứ hai phía dưới khuông nhạc : 


Nốt Son "8ˆ 


CÂU HỎI VÀ B 


ÀI TẬP 


1. So sánh vị trí nốt Đô và nốt Son ở dòng kẻ phụ dưới khuông nhạc. 


2. Trong TĐN số 6, có những nhịp nào giống nhau ? Em hãy đánh số cho từng nhịp 
g 


để tiện so sánh. 
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Tiết 21 
- Nhạc lí : Nhịp 3 - Cách đánh nhịp 1. 
- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ái yếu 
Bác Hỏ Chí Minh hơn thiếu niên nhỉ đồng. 
Nhạc lí 
SN vo từ 4 
NHI - CÁCH ĐANH NHỊP + 


1. Nhịp ‡ 


Nhịp? có 3 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, 
hai phách sau là phách nhẹ. Những bài hát, bản nhạc nhịp 3 


ẳ thường uyển chuyền, 
nhịp nhàng. 


Nốt trắng có chấm d2 gọi là “trắng chấm đôi” có trường độ bằng 3 nốt đen, 


vừa đủ một nhịp Pì § 


Ví dụ nhịp Pị : 


2. Cách đánh nhịp ì 


Động tác tay theo hình vẽ. 3 
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Âm nhạc thường thức 


NHẠC SĨ PHONG NHÃ VÀ BÀI HÁT 
AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG 


1. Nhạc sĩ Phong Nhã 


Ông sinh ngày 4-4-1924, què ở Duy Tiên, Hà Nam. 
Cả cuộc đời hoạt động của ông gán bó với thiếu niên 
nhi đồng. Ông được ghi nhận là một nhạc sĩ của tuổi 
thơ vì đã sáng tác những bài hát giá trị đóng góp cho 
phong trào ca hát của trẻ em ngay từ ngày đâu Cách 
mạng tháng Tám. 

Những bài hát đó để lại ấn tượng sâu sắc trong đời 
sống tỉnh thần của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam 
trong hơn nửa thế kỉ qua. Một số bài đã trở thành những. 
bài ca truyền thống của Đội Thiếu niên tiền phong 
như : Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhỉ đồng, 
Cùng nhan ta đi lên, Kim Đồng, Nhanh bước nhanh 
nhỉ đông, Đi ta đi lên ... 


Ông đã được Nhà nước trao tạng Giải thưởng 
Nhà nước về Văn học nghệ thuật. 
2. Bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên 
nhì đồng 


Bài hát ra đời vào cuối năm 1945, là một trong 
những bài hát thiếu nhỉ hay nhất viết về để tài Bác Hồ 
với tuổi thơ. 

Tình cảm kính yêu của thiếu nhi Việt Nam với Bác Hồ 
được tác giả khắc sâu trong giai điệu và lời ca giản dị, 
chân thành, tha thiết. Hình ảnh Bác Hồ “dáng cao cao. 
người thanh thanh, mắt như sao, râu hơi dài” thật bình dị 
và gần gũi làm sao ! Các em mong Bác sống lâu, và hình 
ảnh Bác Hồ đã sống mãi cùng non sông đất nước ta. 


Ai yêu Bác Hà Chí Minh 
hơn thiêu niên nhỉ đông 


Vừa phải - Tha thiết Nhạc và lời : PHONG NHÀ 
# # 
TU TH. 


Ai yêu Bác Hổ Chí 


=. .= h-e ¬ 
 == 


®* Minhhơnthiu niên nhí  đổng. Ai 


k k —h 
—=—. F=_== 
yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu 


+ :.6 hs. 
=“====_=_=. 
niên nhỉ đổng Ai yêu Bác Hể Chí Minh hơn thiếu 


: k h 
=2 ===— —= 


# 
niên nhỉ đổng Ai yêu Bác Hổ Chí Minh hơn thiếu 


s—= +77 7P mm. 


nhi Việt Nam. Bác chúng em dáng (ao cao người thanh thanh. 


ñ — 


E================== 


Bác chúng em mắtnhư sao râu hơi dải. Bác chúng em nước da 


k k #= E =: h 
&) _# 2 3—k-2}+# == _#—z sỹ = 
nÂU vì sương giỏ. Bác chúng em thểcương quyết trả thủ 
=: == SE === 
se 


nhả. Hổ Chí Minh kính yêu chúng em kính yêu Bác Hổ Chí 
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=. h ==. 
:— — —m.2—re-=2 


__ 


Minh trọn một —- đời. HồChỉ Minhkính yêu Bác đã bao 
k- 
À “ AE H2 
.¬.=. =ẻ 3 ——===.- 
s3 —— 
phen bôn ba nước ngoải vì giống  nỏi. Bác nay tuy đã giả 


EE=====-=..==-=== 


I 
G&ä rổ nhưng vẫn vui tươi Ngày ngảy chúng cháu ước 


—£— £ = 


mong sao Bấc sông muôn đởi để dìu 
=7 ị 


dấi nhỉ đổng thảnh ngưởi vả kiến thiết nước nhả bằng 


† —> 
4) T—*—=*=—" —==: 
người. Hổ Chí Minh kính yêu chúng em kính 


—=v 


—=s“——= 
:======- ======= 


yêu Bác Hổ Chí Minh trọn một  đởi. Hồ Chí - Minh kính 
h _# 1 

P # = = == "¬ 
“á? =—: EEE ET=E= 2 
yêu, chúng em ước sao Bác Hồ Chí ` Minh sống muôn năm. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tập động tác đánh nhịp ‡ 


2. Kể tên một số bài hát viết theo nhịp Ẵ mà em biết. 


-H 


Bà 


—<* 


$ Học hát : 

Bài Ngày đầu tiên đi học. 
$ Tập đọc nhạc : 

TĐN số 7. 
€ Âm nhạc thường thức : 

Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da. 


Tiết 22 
Học hát : Bài Ngày đâu tiên đi học. 


Ngày đầu tiên đi học 


Nhạc : NGUYÊN NGỌC THIỆN 


Vừa phải Tời : Thơ VIỄN PHƯƠNG 
SE==E==Ersi 


E : 3 z La .s.... 
Ngảy đầu tiên đi học, mẹ dãtem đến trưởng. Em vừa đi vừa 
m— T 
.„— 
—# : —~” ——# 
khóc mẹ dô dảnh yêu thương. Ngảy đâu tiên đi học,em mắt ưới nhạt 


=—== s“—g. Lj #- == === 


>> h Kñ sếP xả N 
nhoả cô vôvêan ủi Chao ôi! Sao thiết tha. Ngây 


FÌ e k2 s 


: : 
« g ==—=. «}£ : 
đầu nhưihế đó cô giáonhưmẹ hiển Em bâygiởcứ ngớ, cô 


z ——P “..-—z ====: 


ø —#£ ° 


L2 
giáo lảcô tiên. Em bảygiờkhôn lớnbỗng nhớvểngảy xưa. Ngây 


===.==.== :==_ 
La kJ s s 

jWo vUỆ 3 so Big . A —— 

đâu tiên đi học, mẹ cô cùng vô về. 


‹l#U, -J8U. cð- <(#U, «MU» 
hị 
đi 
ọ 
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Bài hát Ngày đâu tiên đi học viết ở nhịp 3. Bằng một nét nhạc nhẹ nhàng, cảm 
xúc, bài hát gợi cho ta những tình cảm bâng khuâng, xao xuyến . 


- về kỉ niệm 
không thể nào quên của thời thơ ấu. 


Hầu hết giai điệu của bài được xây dựng trên một âm hình tiết tấu như sau 


©3J|Ìa4dd4lj 


Khi tập hát, các em chú ý phách mạnh và phách nhẹ trong nhịp và tập 
đánh nhịp. 


IWW ÁN! MỸ Vũ WGE 


WÍH 1016 NÊN XI 1935 
II tIÍf HẬt IM TỊN AM THÁI TÚ 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Luyện tập bài hát và kết hợp đánh nhịp ' ` 
2. Nốt nhạc đầu tiên của bài hát Ngày đầu tiên đi học là phách thứ mấy của nhịp 


và là phách mạnh hay nhẹ ? Khi đánh nhịp 3 thì thể hiện nốt nhạc đó với động. 
tác tay như thế nào ? 
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Tiết 23 
- Ôn tập bài hát : Ngày đâu tiên đi học. 
~ Tập đọc nhạc : TĐN số 7. 


Tập đọc nhạc : TĐN số 7 


Chơi ấu 


Nhạc và lời : MỘNG LÂN 


Vừa phải 
s.—s—s F z 2: 
A ha sa ha, nầy chiếc - đu xinh. 
ệ = s me: E) ka : =: 
Đu củng với em bay cao lên trồi. 
Tay cẩm cho chắc chân nhún cho cao. 
-Š s——s “———-< 2 „ = 
Nảo ai có thích chơi đu không nảo ! 


* Nhận xét TĐN số7 : 
- Về cao độ : gồm các nốt Đô - Rê - Mi - Son - La - (Đô). 
- Bài nhạc xây dựng trên một âm hình tiết tấu : 


f jJJ1)11)21Ả1 


CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP 


. Tập đọc nhạc : TĐN số 7 và đánh nhịp li Nốt nhạc đầu tiên của bài được thể 
hiện bằng động tác tay như thế nào ? Đó là phách thứ mấy của nhịp ì , là phách 
mạnh hay nhẹ ? 


2. Tập hát lời bài Chơi đu. 
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Tiết 24 
- Ôn tập bài hát : Ngày đâu tiên đi học 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 
- Âm nhạc thường thức : G 


thiệu nhạc sĩ Mô-da 


Âm nhạc thường thức 


GIỚI THIỆU NHẠC SĨ MÔ-DA* 


Mô-da là một nhạc sĩ thiên tài người Áo ở vào 
cuối thế kỉ XVII. 

Ba tuổi, Mô-da đã tỏ ra là một thần đồng 
nhạc. Chú có thể lặp lại trên phím đàn tất 
nhạc mà chú đã nghe qua, dù chỉ một lần. Năm tuổi, 
Mô-da đã sáng tác những điệu nhạc múa và đã biết 
chơi đàn Cla-vơ-xanh (loại đàn Pi-a-nô cổ), đàn 
Oóc-gơ và đàn Vi-ô-lông. Sáu tuổi, Mô-da biểu 
điễn trước khán giả ở Viên - thủ đò nước Áo - nơi 
được coi là một trung tâm âm nhạc của châu Âu 
thời đó. 


Hoàng đế Fräng I sau khi nghe Mô-da biểu diễn, 
nói đùa : “Đánh đàn với cả 10 ngón tay chả khó gì, 
chơi một ngón tay trên phím đàn che kín mới thật 


đáng ngạc nhiên”. Để trả lời, Mô-da liên biểu diễn 
bằng một ngón tay trên các phím đàn mà mẹ chú đã 
che kín lại trước sự khâm phục của mọi người. 

Khi 7 tuổi, Mô-da đã cùng với chị gái lúc đó 10 
tuổi - cũng là người chơi đàn giỏi, theo cha đi 
biểu diễn ở hầu kháp các thành phố lớn và thủ đô 


* Mô-da (W.A. Mozart : 1756 - 1791) là nhạc sĩ cổ điển nước Áo. 
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các nước châu Âu, trước các vua chúa. Tại các buổi hoà nhạc kéo dài 2, 3 giờ liền, 
Mô-da lúc là người biểu diễn đàn Cla-vd-xanh, lúc là người biểu điễn đần 
Vi-ô-lông, lúc lại chơi đàn Oóc-gơ (loại đàn ống rất to thường đặt trong các 
nhà thờ. gọi là đàn Đại phong cầm). 

Ngoài những bản nhạc ứng tác (nghĩ tại chỗ và biểu diễn ngay) do thính giả 
yêu cầu. chú bé còn hấp dân người nghe bằng tài biểu diễn những đoạn nhạc 
khó bằng một ngón tay trên phím đàn che kín, hoặc lặp lại trên đần những 
tiếng chuông, tiếng gõ cốc pha lê, hoặc lọ hoa. Đồng thời với biểu diễn, những 
năm sau đó Mô-da còn sáng tác rất nhiêu tác phẩm âm nhạc bao gồm cả các 
thể loại khó, phức tạp nhất như các bản xô-nát. giao hưởng và các vở nhạc 
kịch ... Tập nhạc của Mô-da sáng tác năm lên 7 tuổi để tặng công chúa nước 
Pháp được xuất bản ở Pa-ri năm 1763. 

Sáng tác và biểu điển quá nhiều. Mô-da bị ốm nặng 2 lần trong vòng 2 năm 
Tuổi nhỏ của Mô-da không chỉ gồm những hoạt động sáng tác và biểu điền mà 
còn là những nãm học tập nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của cha và của các 
thầy giáo. Ngoài việc nghiên cứu sâu lí thuyết ấm nhạc, Mô-da cồn học lịch sử. 
địa lí, số học ... (Số học là món học Mô-da rất thích đến mức trên cửa, trên tường 
đâu đâu cũng thấy những con số do Mô-da viết). Môn Ngoại ngữ, đặc biệt là 
tiếng Ý, Mô-da nói - viết - đọc đều giỏi. 

Mô-da xuất hiện là một sự kiện đột xuất trong lịch sử âm nhạc thế giới. Tuy 
cuộc đời ngắn ngủi (Mô-da mất lúc mới 35 tuổi trong cảnh rất nghèo) nhưng 
nhạc sĩ đã để lại cho đời số lượng tác phẩm âm nhạc rất lớn với giá trị nghệ thuật 
đạt tới đỉnh cao chói lợi. Cả thế giới đều biết tên tuổi nhà soạn nhạc vĩ đại này. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Luyện tập bài hát Ngày đâu riền đi học và TĐN số 7. Khi hát hoặc đọc nhạc kết 
hợp đánh nhịp Ÿ. 


2, Em kể đôi điều về nhạc sĩ Mô-da. 


4 AM NHẠC VÀ MỈ THUẬT ó-A, ở 


(a4 }S 


1. Ôn tập hai bài hát 
-_ Niềm vui của em. 
- Ngày đầu tiên đi học. 


2. Ôn tập Nhạc lí 
ip3 
Nhịp + 
. Ôn tập Tập đọc nhạc 
TĐN số 6, 7. 
* Ghí nhớ cách thể hiện 


a) Hình tiết tấu của TĐN số 6 : 


IESETIEINIEIEỦH 


b) Hình tiết tấu của TĐN số 7 : 


2 
kì 


*.4/4)))/282.).42) 

e) Cao độ : 
“¬..-cằẰằ—= 
 — =.-=m 
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4 ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT 6-8. 


+ 


€ Tập đọc nhạc : 
€ Nhạc lí : 


€ Âm nhạc thường thức : 


Học hát : 


Đài Tĩa nắng, hại néa. 


TĐN số 8, 9. 
Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc. 


~ Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn. 
- Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn. lượn khéo. 


Tiết 26 
- Học hát : Bài Tỉa nắng, hạt mưa. 
~ Âm nhạc thường thức : Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn. 


Tìa nắng, hgt mưa 


h : KHÁNH VINH 
Nhenh on a lồ ciỏn Xà HA BÌNH 


Lời : Thơ LỆ BÌNH 


k r 
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: ° Hình _ như trong từng tỉa mm có  nết tinh nghịch bạn trai. Hình 
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như trong tùng hạt mưa có nụ cưởi duyên bạn gái. Hình như trong từng tia 
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: D † 
nấng hát lên theo lừng tiếng ve.Hình như trong từnghạt mưa có 
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L: 
đồng lưu bút đọng - lại, Tia nắng, hạt mưa!  Tia năng, hạt 


° 
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mưa trẻ mãi. 


Mu hoa phượng đở vôtư. Bạn hỡi # bạn _ ơi 
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Đừng trách, đừng buồn vô cớ làm buổn tia nắng, hạtmưa. __ Hình... Đừng trách, đừng 
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buổn vô cớ 


làm buổn tia nắng, hat mưa. nắng, hạt mưa. 
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Bài Ta nắng, hạt mưa đã giành giải A cuộc thi sáng tác ca khúc của báo Hoa 
học trò và Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1992. Với nét nhạc vui tươi, trong sáng, 
bài hát ca ngợi tình bạn vô tư của lứa tuổi học trò, đã được tuổi thơ hào hứng 
đón nhận. 


Am nhạc thường thức 
SƠ LƯỢC VỀ NHẠC HÁT VÀ NHẠC ĐÀN 
Nghệ thuật biểu điễn âm nhạc rất phong phú, có nhiều hình thức biểu diễn âm 
nhạc khác nhau nhưng có thể chia ra làm hai loại chính : 
~ Nhạc hát (thanh nhạc). 
~ Nhạc đàn (khí nhạc). 
Những tác phẩm âm nhạc thuộc nhiều thể loại khác nhau được biểu điển bằng 


các hình thức hát : đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca, hợp xướng đều thuộc loại 
nhạc hát (thanh nhạc). Nhạc hất khi biểu diễn thường có phần đệm của nhạc cụ. 


Những bản nhạc soạn cho nhạc cụ biểu diễn gọi chung là nhạc đàn (khí nhạc). 
Nhạc đàn có nhiều hình thức biểu điển và quy mô khác nhau : 

~ Một nhạc cụ biểu diễn được gọi là độc tấu. 

~ Một tốp nhạc hay cả đần nhạc biểu diễn gọi là hoà tấu 


CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP 
1. Em hãy kể tên những hình thức nhạc hát. 
2. Độc tấu khác hoà tấu như thế nào ? 
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Tiết 37 
~ Ôn tâp bãi hát : f0 mông, bợt man, 
~ Tạp đọc nhạc : TĐN só 8. 
+ Nhạc lí : Những kí hiệo thường gập trong bán nhạc. 


“Tập dọc nhạc ; TDN số & 
Lá thuyền ước mơ 


(Irch) 


xuở ới đến bdo miến Bạn bề củng vui theo những lá 
em. @H quỷ vố ngấn Bạn bé của em ở bá bao 
“ TẾT Là 


=—=_== = Ltd te LiErrx 


¡9 Thị: 2Ó) 
thuyến. Thuyển chở về đâu những giấc mơ thêu tả... 
HN Đng vì mẩu da má cách xa... nhau. 


* Nhận ti TỒN số 4 + 

~ Ve€ irướng độ : hữu héi dùng nối đen. 

~ Nhịp đầu tiềo là nhập thiểu (chỉ cá một móc đơn), còn gọi Tà nhịp lấy đã. 
Dâu làng đơn ( 3 1 có thời gian nghỉ bằng nốt móc đưn („` * 

~ Cá bài được xây đưng trên một âm tình tiết tấu như sau - 


Ñ.JlL4.l]4J 1 lậu L3 


Trong bài có dùng đấu nổi. đấu luyến. dấu nhắc lại và khung thay đổi. 


Nhạc lí 


NHŨNG KÍ HIỆU THƯỜNG GẠP TRONG BẢN NHẠC 


1Dấunối Z“^ ` ⁄ 


Dùng để liên kết trường độ 2 hay nhiều nốt nhạc cùng cao độ. 


Ví dụ : — 
â =5 
2. Dấu luyến Z¬ S 
Dùng để liên kết 2 hay nhiều nốt nhạc có cao độ khác nhau. 
Ví dụ : 


= =h 
EBl 
tính tang tình 


3. Dấu nhắc lại : Dùng để đánh dấu đoạn nhạc cần nhắc lại 
Ví dụ : 


4. Dấu quay lại : Dùng khi nhắc lại một đoạn nhạc đài hoặc cả bản nhạc 


% & 
Ví dụ : =: 
— 


5. Khung thay đổi NHƯ [nh 


Ví dụ : - ` ham 
==: - =] 

Lần | —————> 
Lần2 ——— —> 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Em hãy phân biệt sự khác nhau của dấu nối và dấu luyến trong bản nhạc. 
2. Tập đọc nhạc : TĐN số § và hát lời ca. 
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Tiết 28 
~ Tập đọc nhạc : TĐN số 9. 


~ Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn mòn, lượn khéo. 
Tập đọc nhạc : TĐN số 0 
Ngày đầu tiên đi học 


(Trích) 
Nhạc : NGUYÊN NGỌC THIỆN 


&t: ===== . HE 
#1) HHIEHEEEFEEEEl 
b 


“—=<—3 —= s 


* Nhận xét TĐN số 9 : 

~ Nhịp đầu tiên là nhịp lấy đà. 

~ Về trường độ : chủ yếu dùng nốt trắng và nốt đen ; ngoài ra còn dùng nốt đen 
chấm dôi ( Ả. ) và nốt trắng chấm đôi ( 4. ). 

- Về cao độ : gồm các nốt Đô - Rê - Mi - Pha - Sơn - La - (Đô), 


Am nhạc thường thức 


NHẠC SĨ VĂN CHUNG VÀ BÀI HÁT 
LUỢN TRÒN, LƯỢN KHÉO 


1, Nhạc sĩ Văn Chung (1914 - 1984) 


Tên khai sinh của ông là Mai Văn Chung, sinh 
ngày 20-6-1914, quê ở Tiên Lữ, Hưng Yên. 

Nhạc sĩ Văn Chung thuộc thể hệ đầu tiên của nên 
âm nhạc mới Việt Nam. Ông sáng tác ca khúc từ 
năm 1936, Khi Cách mạng tháng Tám thành công. 
các bài hát của ông phản ánh cuộc sống mới gắn 
liển với những hoạt động của nhân dân trong chiến 
đấu và lao động sản xuất. 

Nhạc của Văn Chung hồn hậu, chất phác, trong 
sáng, đậm đà âm điệu dân gian. Ông có nhiều bài 
hát thành công vẻ đề tài nông thôn trong kháng 
chiến và hoà bình. 


Ông cũng là tác giả của nhiều bài hát hay viết 
cho thiếu nhỉ như Đến sao; Lì và Sáo; Trăng theø 
em rước đèn; Lượn tròn, lượn khéo ... 

Nhạc sĩ Văn Chung mất ngày 27-§-1984. 

2. Bài hát Lượn tròn, lượn khéo 


Bài hát ra đời sau nám 1954, đến nay vấn được 
đông đảo bạn nhỏ yêu thích. 

Tác gợi tỉ những cánh chim bồ câu bay liệng 
trên bầu trời xanh như muốn vui cùng đôi tay múa 
mềm mại của những em bé. Hình ảnh đó trong bài 
hát thật duyên dáng, dễ thương. Đường nét uốn lượn 
của giai điệu lúc vút cao, lúc trầm láng như những 
cánh chim hoà bình cùng đàn em bế thơ ngây múa 
ca nhịp nhàng, uyển chuyển. Bài hát có nét độc đáo 
mà các em có thể dễ dàng cảm nhận khi 
thưởng thức. 


56 


Lượn tròn, lượn khéo 
Nhạc uà lời : VĂN CHUNG 

Ng nhàng ® R k cx Ti 
.. 3EE BE. =.==:.:..==. =m 


r . lR==¡ s 
A chim bay, chim bổ câu trắng, a chim bay trên nền trởi xanh 


LIP SỞ ==—====_== 
KH GGHOEEKGRERESET.CNNEE-IERE Nà: 


xanh,a chim bay trên nền troi hoả bình. Kia đản chim 


*——k ° m. 
k 
LG UIISEE RE ==—=..— -.==== 


bay, bay lượn vông quanh quanh. Lượn trỏn, lượn khéo khéo cho tay múa em mềm em 
Lượn tròn, lượn khéo khéo cho tay bút em đều em 


le HN —==. 


đổo. Lượn trỏn, lượn khéo, khéo cho chân bước em đều em 
đổo, dẻo. Lượn tròn lượn khéo, khếocho tay quét em đều em 


B—.-^ x % — 
R * =" 
ẨMào =:.====- 


khéo. Em bước lượn vỏng chân, lượn vòng chắn bước đều. A chim... 
khéo. Em quét sạch trưởng em, sạch trưởng em quát... đều. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Tập đọc nhạc : TÐN số 9, 
2. Phát biểu cảm nhận của em khi nghe bài Lượn tròn. lượn khéo. 


‹7 


$ Học hát : 
Đài Hó-la-hẻ, Hà-la-hó. 
$ Tập đọc nhạc : 
TĐN số 10. 
# Âm nhạc thường thức : 
Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa rhú. 


Tiết 29 
- Học hát : Bài H1ó-la-hẻ, Hô-la-hô. 
- Bài đọc thêm : Trống đồng thời đại Hùng Vương. 


Hô-la-hê, Hô-la-hô 


Vừa phải Dân ca Đức 
h 1 
E bị ==:` + + ==: =: » ì — | 


Một ngảy xanh ta ca hát vang.  Hô-la-hê, Hô-la-hô. 


nỗ  = 


Để nghe con tim ta xốn xang Hô - la - hê, hê hô. Ta vui 


h =ẽ 
#—.= = —=. Ẽ 
Ì 


§ s—2 ——ø 3 


bước sát vai nhau củng đi Hô - la- hê, Hô - la - hô. 


_-# =—Ef— 


+ = 
.... ¬ = E 


Nghe trong gió tiếng chim ca vang bình minh. Hô - la - hê, hê hô. 


Trong bài hát trên, Hô-la-hê, Hô-la-hô là những từ đệm giống như những tiếng 
tình tang, tình bằng ... trong dân ca Việt Nam. 


Bài hát vui tươi, nét nhạc giản dị được nhắc đi nhắc lại một cách sinh động. 
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BÀI ĐỌC THÊM 
TRÔNG ĐỒNG THỜI ĐẠI HÙNG VƯƠNG 


Qua những di chỉ khảo cổ do những nhà khoa 
học khai quật, phát hiện ra, ta có thể hình dung 
phần nào sinh hoạt văn hoá nói chung và sinh hoạt 
âm nhạc nói riêng thời đại Hùng Vương. 

Hiện vật tiêu biểu cho đỉnh cao văn hoá của cư 
dân nước Văn Lang trong buổi đầu dựng nước là 
những chiếc trống đồng Đông Sơn. Những hình 
khác hoạ trên mặt trống giúp chúng ta biết được 
đôi nét về cuộc sống trong đó có sinh hoạt múa 
hất của người xưa. Ở tâm mật trống đồng là một 
ngôi sao, chung quanh là những vòng tròn đồng tâm hình người, động vật, nhà cửa. 
ghe thuyền ... Đáng chú ý là có những hình ảnh từng tốp vũ công mặc trang phục 
lễ hội có hai vạt đài, đầu đội mũ gắn lông chim, tay cầm nhạc cụ, vũ khí (như khèn, 
giáo mác ...). Chân và tay các vũ công thể hiện động tác vừa đi vừa múa. Ngoài ra 
trên mặt trống còn có hình ảnh từng tốp nhạc công đánh trống, đánh chiêng. Tà có 
thể hình dung đây là cảnh lễ hội tưng bừng có sinh hoạt múa hát tập thể (heo điệu 
nhạc khèn và nhịp trống chiêng. Các vũ công chân nhún nhảy, bàn tay xoè cong, 
cánh tay dang rộng múa hát nhịp nhàng uyển chuyển theo tiếng nhạc. Từng nhóm 
các nhạc công say sưa đánh trống bay hoà tấu dàn chiẻng khiến không khí lễ hội 
thêm rộn ràng, náo nhiệt. 


Theo các nhà nghiên cứu âm nhạc, từ thời Hùng Vương người dân đã sử dụng 
nhiều loại nhạc khí. Về trống, có trống đồng, trống da lớn, trống đa nhỏ ... Công 
chiêng được xếp thành hai đàn, mỗi dàn từ 6 đến 8 chiếc. Về chuông, có loại nhỏ 
bên trong có quả lắc để rung cho kêu và loại lớn được gõ bằng dùi. Nhạc khí hơi 
có khèn bè, tù và ... Đa số các nhạc khí nói trên đều thuộc loại nhạc ki 
những âm sắc khác nhau. Từ đó, ta có thể thấy loại nhạc khí gõ từng giữ vị trí quan 
trọng trong sinh hoạt âm nhạc từ thời Hùng Vương vẫn lưu truyền đến ngày nay 
trong nền âm nhạc đân tộc Việt Nam. 


Theo TRUONG QUANG LỤC 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Luyện tập bài hát Hó-la-hễ, Hó-(a-hô. 
2. Em hãy thể hiện hình tiết tấu dưới đây và tìm xem đó là tiết tấu của câu hát nào 
trong bài Hó-la-hê, Hô-la-hô : 


 .b‹u | an JJ2/4 l2 
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Tiết 3() 
- Ôn tập bài hát : /12-la-hé, Hỏ-la-hô. 
- Tập đọc nhạc : TĐN số 10. 


Tập đọc nhạc : TĐN số I0 
Con hênh xanh xanh 


(Trích) P 
Nhạc và lời : NGÔ HUỲNH 


3 s—. đ—— E: s ==: 
Con kênh xanh xanh những chiểu êm đ nước _ trôi. 
Con kênh xanh xanh những mủa sen nể khắp nơi. 


ệ „ s—ờủ đ 3 s— == = =i 


Đêm _ đêm trăng lên theo đỏng buổm căng gió xuôi. 
Bao câu tơ duyên dạt đảo fim ai thăm — tươi. 


* Nhận xét TĐN số l0 : 
- Về cao độ : gồm có các nốt Đô - Rê - Mi - Pha - Sơn - Si. 
~ Về trường độ : dùng nhịp Fị với âm hình tiết tấu chủ đạo là : 


® sử sj 24 bođlLối: đá sứ lh gai: bạu| 


~ Có dùng dấu nhắc lại : |: 4 Ì 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 3. 

2. Tập nghe - đọc để phân biệt 2 thang âm : 
~ Thang 7 âm : Đô - Rẻ - Mi - Pha - Son - La - Sỉ - (Đô). 
~ Thang 5 âm : Đô - Rê - Mi - Son - La - (Đô). 


`. 
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Tiết 31 
- Ôn tập bài hát : H2-la-hẻ, Hô-la-hó. 
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 10. 
- Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thư. 


Tập đọc nhạc 
- Ôn tập TĐN số 10. 
- Đánh nhịp ‡ và hát lời ca. 


Âm nhạc thường thức 


NHẠC SĨ NGUYÊN XUÂN KHOÁT 
VÀ BÀI HÁT LÚA THU 


1. Nhạc sĩ Nguyên Xuân Khoát (1910 - 1993) 


Ông sinh ngày 11-2-1910 ở Hà Nội, là vị Chủ tịch 
đầu tiên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhạc sĩ Nguyễn 
Xuân Khoát được mệnh danh là “người anh cả” của nền 
âm nhạc mới Việt Nam. Ông đã sáng tác nhiều bài hát 
và một số tác phẩm nhạc không lời... Các bài 
Con với, Thằng Bờm, Lúa thu, Tiếng chuông nhà thờ, 
Hát mừng bộ đội chiến thắng, Ta đã lớn, Theo lời 
Bác gọi ... đã để lại ấn tượng trong công chúng yêu 
nhạc. Ông đã thể nghiệm thành công sáng tác cho dàn 
nhạc dân tộc như các tác phẩm hoà tấu nhạc cụ : 
Ông Giáng, Sơn Tỉnh - Thuỷ Tĩnh và những tác phẩm cho bộ gõ dân tộc như : 
Tiếng pháo giao thừa, Cúc - Trúc - Tùng - Mai ... 


Nhạc của Nguyễn Xuân Khoát sâu sắc, giàu tính triết lí. Suốt cuộc đời hoạt 
động âm nhạc của mình, ông đã kiên trì bảo vệ và phát triển tính dân tộc trong 
âm nhạc. Nhạc sĩ đã được Nhà nước truy tăng Giải thưởng Hồ Chí Minh vẻ Văn 
học nghệ thuật. 

2. Bài hát Lúa thu 


Ra đời năm 1958, Lưia rh là một ca khúc viết cho thiếu nhĩ khá độc đáo vẻ đề 
tài đấu tranh thống nhất đất nước. Bài hát có giai điệu vui tươi, trong sắng, nhạc 
điệu hoà quyện với lời ca như về nên bức tranh phong cảnh đồng quê mùa thu 
lúa chín với những đợt sóng lúa vàng đập đìu. Có lúc nét nhạc lại trầm lắng gợi 
tả nổi niềm mong đợi ngày thống nhất đất nước của tuổi thơ Việt Nam. 
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Lúa thu 


Nhạc và lời : NGUYỄN XUÂN KHOÁT 


Gió ihu 


Nhắn thu về miền Nam lúa thu mùng. Lúa thu mừng Điện 


=—=-= 


vởn nhẹ lay lúa thu vảng. 


Nấng hanh vảng toẩ 


CPï =. 


K 


+ 
“—=..—— 


k 
.. Y + Si 


= === E= 


á? 


thơm mủi lúa. 
Biên  cưởi nắng. 


Nắng hanh vầng loả 
Lúa thu mừng Điện 


Về nhịp cũ 


thơm mùi lúa  mả. 


Biên cuởi nắng mả. 


E======. 


===_- 


Châm lại 
= † h 
=P—m.— 
- 
Gió thụ vởn nhẹ 


Nhấn thu về miễn 


lay lúa thu. 
Nam lúa thu. 


Đêm đêm hôm trước em 


# 


—= 


? 


Ệ 


= 
—. 


ngủ em nằm mơ. 


===. 


====.- 


Bay bay với pháo bông 


== 


bay đêm hội. 


b _ 9# =*®# ====_==-=. 
lộ ===—=. Le. = 
Mơ bay với pháo bông bay đêm hội A ha, em trông thấy ơ 
Chậm lại Về nhịp cũ 
—*—c ————= 
ật 'E_——=—=—===- =. 
kia dưới trần. Núi sông miển Nam kia vẫn mong chở. 
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_ 


E==== 


= —¬—¬= 


Vẫn mong chở Điện 


Biên cười nắng. 


Vẫn mong chở Điện 


Biên cười nắng mả. 


Châm lại 
b k k 
==—===--= ==== 


Nưi sông miển Nam 


kia nhớ mong. 


$ 


Châm hơn nữa 
† =- — ¬ 
===-.=c=--:= | 
A em mơ em mơ em khóc em cưới. 
bì 
====--=-=-<= 
4 em mơ em mơ em ẳng lặng nghe. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi nghe bài L2 rh. 


2. Học thuộc TĐN số I0 và ghép lời. 
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. Ôn tập hai bài hát 
- Tia náng, hạt "ha 
~ Nó-la-heẻ, Iló-la-hô. 


2,Ôn tập Nhạc lí 


Những kí hiệu thường, gặp trong bản nhạc : đấu nối, đấu luyến. dấu nhấc lại. 
đấu quay lại, khung thay đổi. 


3. Ôn tập Tạp đọc nhạc 
TĐN số 8, 9, 10. 
* Ghi nhớ cách thể hiện 


a) Hình tiết tấu của TĐN số § : 


ấp t28020051°90071 s8 0) (AE 4 lì 


bì Hình tiết tấu của TĐN số 0 ; 


S40 P 201/2A" 40 64108,90054/90121102 44 


©) Hình tiết tấu của TĐN sở 10 : 


X (UP 3 00g ((G)10.4140)512404, Lại, TẾ 
đ) Cao độ : 

' Thang 7 âm (âm chủ Độ) — >9 - : : 
Ậ —=== 


Thang Š âm (am chủ Đỏ) 
K= _= 
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BÀI ĐỌC THÊM 
YM NHẠC CÓ TỪ BẢO GIÓ ? 


Hàng vạn nam trước đây, trên mặt đất văn còn là rừng núi và đất 
đai hoang vu chưa có người khai khẩn, kháp nơi đầy rẫy các loài thú 
đữ. Sáng sớm, khi mật trời vừa nhô lên khỏi rừng rậm. một tiếng huýt 
dài không hiểu từ đâu vọng lại phá tan bầu không khí tĩnh mịch của 
núi rừng. Ỗ. thấy rồi ! Một người tóc dài, quanh lưng cuốn lá cây, tay 
cầm gây. chạy vụt ra khoi chỗ nấp. Tiếng sáo vừa rồi chính từ miệng 
anh ta huýt. Tiếp theo tiếng sáo là đêng bọn của anh ta từ bốn phía 
xông ra cùng lao xuống thung lũng bủa vây một con thú lớn. Lại một 
tiếng huýt nữa. Cả đoàn người bát đầu tấn công, họ bắn tên, ném đá. 
vụng gây ... Sau trận sân đuổi, họ đã đánh chết con thú to lớn. 


Từ một cái hang dưới chán núi, người già, trẻ con ùa ra đón đội sản 
trờ về. Những người đi săn xúm lại cùng "'đô hò” theo một điệu lặp đi 
lặp lại để hợp sức lôi dân con vật to lớn về cửa hang. Trời tối. trong 
ánh lửa bập bùng, mọi người lại hò reo lên những tiếng vui vẻ, gõ vào 
vũ khí của họ. Có người bắt chước động tác chiến đấu lúc ban ngày. 
có người bất chước con thú dữ, họ nhảy, họ hò reo, hát... Thật là một 
đêm liên hoan tưng bừng. 


Em sẽ hỏi : Họ nhảy theo điệu gì, tiết tấn gì 2 Hát theo giai điệu 
nào ? Điệu nhạc nào ? Thật khó trả lời, vì lúc đó đâu có phương tiện 
để ghi nhạc. 


Theo tài liệu của các nhà khảo cổ, người ta đoán rằng tổ tiên chúng, 
ta khi xưa đã múa hát như vậy. Những âm thanh biểu thị sự hô hoán, 
tiếng reo vui vẻ lúc liên hoan, những nhịp điệu sinh ra trong lúc cùng. 
lao động từ buổi sơ khai, đó là mầm mống của âm nhạc. Cùng với lịch 
sử phát triển của loài người, âm nhạc ngày càng phong phú và trở 
thành một bộ môn nghệ thuật như ngày nay đấy các em ạ ! 


Theo cuốn Đời sống có thể thiếu Âm nhạc được khóng 
của MÃ KHẢ (Trung Quốc) 
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1. Ôn tập 8 bài hát đã học trong năm 

- Tập hát diễn cảm. 

~ Tập hát theo chỉ huy. 

- Dàn đựng hát tốp ca. đồng ca và tập biểu diễn. 

* Chú ý các bài : 

- Đi cấy 

- Niềm vui của em. 

- Wgày đầu tiên đi học 

- Tia năng, hạt mưa. 
2. Ôn tập Nhạc lí 

- Nhịp T ph 

~ Các kí hiệu ghi cao độ, trường độ và những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc. 
3. Ôn tập Tập đọc nhạc 

~ Các bài đã học trong năm, chú ý : TĐN số 3, 5, 6, 7. 8. 

~ Luyện đọc thang 7 âm và thang Š âm (âm chủ Đô), 

~ Tập nghe và phân biệt các thang 7 âm và 5 âm. 
4. Âm nhạc thường thức 

Tìm hiểu đôi nét về các nhạc sĩ : Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Phong Nhã, 


Văn Chung, Nguyễn Xuân Khoát,... và các tác phẩm được giới thiệu trong sách 
eiáo khoa. 


S.ÁM NEẠC # MĨ THUẬT ó-B 
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PHỤ LỤC 
NHỮNG BÀI HÁT CÓ THỂ BỔ SUNG, THAY THẾ 
HOẶC DÙNG CHO NGOẠI KHOÁ 
1. Chim bay (Dân ca Trung Bộ. Lời : Hoàng Long) 
2. Ngày vui mới (Phan Huỳnh Điểu) 
3. Mưa rơi (Dân ca Xá - Tây Bắc) 
4. Lá thuyền ước mơ (Thảo Linh) 


Chưmn bay 


Theo điệu Lí thương nhau (dân ca Trưng Bộ) 


Đạt lời : HOÀNG LONG 
Vừa phải — Tình cảm 
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Chim bay lượn bay khắp trời quê 
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nh. Chim bay lượn bay khắp  trởi quê nhà. Chim líu 


lo líu Ío rộn rảng hoả tiếng ca. Gió 


vởn (heo lởi ca trong sáng chim líu lo líu lo rận 
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F=====. . ====== 


—“ 
tảng hoả tiếng ca. Gió vởn theo lời ca thương 
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mến. 
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Ngày UuI mới 


Via phải ~ Trong sáng 


Nhạc 0à lời : PHAN HUỲNH ĐIỂU 
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ta vang lên tiếng ca. Chúng ta mãi ghi nhớ theo 


lỏi Bắc cảng gắng 
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=.=. ==—T— K = Z—m 

z "Ýn == = B] 
`_ 

chăm lo học hảnh cảng yêu quê hương sông núi của ta. 


Mưa rơi 


Dân ca Xá (Tây Bắc) 


Vừa phái 
1% — — — 
án, - + >—? = == 
Mưa rơi cho cây tốt tươi búp chen 
(Mưa) rơi chim ướt cánh bay, nó sa 
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gái đang nô đùa. Đầu Sản có đôi chím 
hé vươn lên củng. Ngọt ngầo hương thơm ðay 
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cu đua nhau gấy, thách đôi 
bay vương theo lÓ, những chim 
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== ===m 
ến cùng múa vui Mưa ... 
nướng cùng nêp thơm... 
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Lá thuyền ước mơ 


Nhạc uà lời : THẢO LINH 


Vàa phải 
= 
át ====== ==. == 
e =5 | r. 


Mởi bạn lạ đây nhặt lá xếp thuyển. Thả dòng ngược 
(Là mảuxanh lam hay lá nâu lành tà thuyển cửa 
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xuôi đị đến bao miển Bạn bẻ củng vui theo những lá 


emem quý vô ngẩn Bạn bẻ của em ở khăn bao 
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đẩy ước muốn. Biết bao yêu thương đốn em vảo đổi. 
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À_BaIi 
VỀ TRANG TRÍ 


CHÉP HOẠ TIẾT TRANG TRÍ DÂN TỘC 


1- QUAN SÁT, NHẬN XÉT CÁC HOA TIẾT TRANG TRÍ 


Một sổ hoa tiết cổ. 


đáệb 
#l. 


Hoa tiết trên trang phục của một số dân tộc miền núi. 


T3 


Hoa tiết trang trí của các dân tộc Việt Nam rất phong phú, đa dạng, có sắc 
thái riêng, thường có một số đặc điểm sau : 
1. Nội dung 
Hoa tiết thường là các hình hoa lá, mây, sóng nước, chim muông được khắc 
trên gỗ, đá, thêu dệt trên vải, đan bằng mây tre, vẽ trên gốm sứ ... do các nghệ 
nhân xưa sáng tạo có tính “đơn giản” và “cách điệu” cao. 
2. Đường nét 
- Nét vẽ hoạ tiết của dân tộc Kinh thường mềm mại, uyền chuyển, phong phú. 
- Nét vẽ hoạ tiết của các dân tộc miền núi thường giản dị, thể hiện bàng các nét 
chắc, khoẻ (hình kỉ hà”). 
3. Bố cục 
Hoa tiết được sắp xếp cân đối, hài hoà (các hoạ tiết thường đối xứng qua 
trục ngang hoặc trục đọc). 
4. Màu sác 
Một số hoa tiết của các đân tộc thường có màu sắc rực rỡ hoặc tương phản 


như : đỏ - đen, lam - vàng ... 
` 
cøCJeA 


Hoạ tiết có dạng hình tròn Hoạ tết có dạng hình tam giác 


1I- CÁCH CHÉP HOA TIẾT DÂN TỘC 


1. Quan sát, nhận xét tìm ra đạc điểm của hoạ tiết 


(*) Đơn giản là lược bỏ những chỉ tiết rườm rà, tập trung vào các nét điển hình ; Cách điệu là dùng 
những đường nét tổng hợp, sáng tạo hơn để vẽ nên những hoạ tiết giàu tính trang trí và độc đáo. Đơn 
giản và cách điệu vẫn giữ được đặc điểm của mẫu nhưng làm cho hoạ tiết đẹp, hợp với các hình thức 
trang trí 

(**) Hình kỉ hà là các hình hình học. 
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2, Phác khung hình và đường trục 


HỎI VÀ BÀI TẬP 


Chọn và chép một hoa tiết đân tộc, sau đó tô mầu theo ý thích. 


ï¿ 


SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT VIỆT NAM 


BÀI 3  WENS2EDĐ 
THƠI KÌ CÔ ĐẠI 


SƠ LƯỢC VỀ BỐI CẢNH LỊCH SỬ 

~ Việt Nam được xác định là một trong những cái nôi của loài người. có sự phát 
triển liên tục qua nhiều thế kỉ. 

- Thời đại Hùng Vương với nền văn minh lúa nước đã phản ánh sự phát triển của 
đất nước về kinh tế, quân sự và văn hoá - xã hội. 


II - SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT VIỆT NAM THỜI KÌ CỔ ĐẠI 
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- Hình mặt người và hình các con thú trên vách đá hang Đồng Nội, Hoà 
Bình (H.1) được coi là dấu ấn đầu tiên của nền mĩ thuật nguyên thuỷ Việt Nam. 

~ Hình mặt người tìm thấy ở Na-ca, Thái Nguyên (H.2) chứng tỏ từ xưa con 
người đã biết thể hiện tình cảm bằng cách khắc, vạch trên những viên đá cuội 
(các nét trán nhãn, cằm rộng, mũi dài, mắt nheo, miệng cười ...). 

~ Cách đây hàng nghìn năm, sự xuất hiện của kim loại (đồng và sắt) đã cơ bản 
biến đổi xã hội Việt Nam từ hình thái nguyên thuỷ sang xã hội văn minh. 

~ Hiện vật còn lưu giữ được gồm các công cụ sản xuất : rìu, dao găm, giáo, mũi 
lao bằng đồng được tạo đáng và trang trí đẹp. Đặc biệt, ở một số đao gãm được 
khắc, vẽ nhiều hình chữ S và những băng hình kì hà nằm ngang rất tỉnh tế. 
'Thạp Đào Thịnh - Yên Bái (H.3) 
là một dụng cụ sinh hoạt, được 
trang trí nhiều hình ảnh phản 
ánh lễ hội của các cư dân nông 
nghiệp thời kì văn mình lúa nước 
Hùng Vương. Ngoài ra, thời kì 
này còn có nhiều đồ trang sức và 
tượng nghệ thuật. Bức tượng cổ 
nhất được tìm thấy là tượng 
người đàn ông bàng đá ở Văn 


Điển, Hà Nội. Hình 1 
l Hình khắc mật người (hang Đồng Nội, Hoà Binh), 


Hình 2. Đá cuội có hình mặt người Hình 3. Thạp Đào Thịnh (Đào Thịnh, Yên Bái) 
(Na-ca, Thái Nguyên) 


Hình 4. Chiếc môi (Việt Khê, Hải Phòng). 


Hinh 5. Tượng người làm chân đèn 
(Lạch Trường, Thanh Hoá), 
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- Trống đồng Đông Sơn và nghệ thuật trang trí trên trống (H. 6) được coi 
là đẹp nhất trong các trống đồng tìm thấy ở Việt Nam. Trống đồng Đông 
Sơn đẹp về tạo đáng và được tôn thêm bởi nghệ thuật chạm khắc trang 
trí tỉnh xảo. Hình ảnh về cuộc sống của con người như trai gái giã gạo, 
múa hát, các chiến binh trên thuyền ... được diễn tả rất sống động. Nghệ 
thuật Đông Sơn luôn mở rộng giao lưu với nhiều nền nghệ thuật khác 
như Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Dốc Chùa (lưu vực sông Đồng Nai) cùng 
một số nền văn hoá khác ở khu vực Đông Nam Á. 


Hinh 6. Hình dáng và hoạ tiết trang trí trên 
mặt trống đồng. 


CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy nêu sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời Kì cổ đại. 
2. Kể tên một số hiện vật mĩ thuật của thời Kì trên. 


T§ 


SƠ LƯỢC VỀ PHỐI CẢNH 


Hình 1. Cảnh vật nhìn theo phối cảnh 


1- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
Quan sát những vật cùng loại, cùng kích thước trong không gian, người ta 
nhận thấy : 

~ Ö gần : to. cao và rõ hơn. 
~ Ở xa : nhỏ, thấp và mờ hơn, 
~ Vật ở phía trước che khuất vật ở phía sau. 

Đó là cách nhìn các vật theo phối cảnh. 

Khi vẽ, ta cân chú ý những đặc điểm trên để các vật ở bài vẽ có gần, có xa. 
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II- ĐƯỜNG TẦM MÁT VÀ ĐIỂM TỤ 
1. Đường tầm mắt (còn gọi là đường chân trời) 


a) Đường tâm mắt là một đường thẳng nằm ngang với tâm mắt người nhìn, phân 
chia mặt đất với bầu trời (H.2) hay mặt nước với bầu trời (H.3), nên cồn được 
gọi là đường chân trời 


b) Õ trong tranh, đường tầm mắt có thể thay đổi, nó phụ thuộc vào độ cao, thấp 
của vị trí người về 


Hình 3. Đường tầm mắt ở cao 


80 


Khi vẽ (heo mẫu, cẩn xác định được đường tầm mát để vẽ hình cho đúng, 
.Ví.dn :.- Đường tâm mắt ngang thân hôn (H-4a),_ 
- Đường tầm mắt trên mật hộp (H.4b). 
~ Đường tầm mắt đưới hộp (H.4c). 


2. Điểm tụ 

Các đường song 
song với mật đất 
(ở hình hộp, hình trụ, 
nhà, đường tàu hoả ...) 
hướng vẻ chiều sâu, 
càng xa càng thu hẹp 
và cuối cùng tụ ở 
một điểm tại đường 
tầm mắt, điểm đó là 
điểm tụ. Khi vẽ theo 
mẫu, cẩn xác định 
điểm tụ để vẽ hình 
cho đúng (H.5). 


Hình 5. Điểm tụ 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 

1, Quan sát con đường, hàng cây, hàng cột điện ven đường ... theo phối cảnh, 

3. Đặt hình hộp ở các vị trí khác nhau và nhận xét về hình theo từng góc đô nhìn 
của mình. 


GĂNt NHAC â VÏTHUẬT GA 8l 


CÁCH VẼ THEO MẪU 


I- THỂ NÀO LÀ VẼ THEO MẪU ? 


Vẽ theo mâu là mô phỏng mẫu được bày trước mại. Thông qua nhận thức và 
cảm xúc. người ve diễn tả đặc điểm, cấu tạo, hình dáng, đậm nhạt và màu sắc 
của vật mẫu. 


Hình 1. Mẫu vẽ nhìn ở các góc độ khác nhau. 


II - CÁCH VẼ THEO MẪU 
1, Quan sát, nhận xét 


- Quan sát mẫu để nhận biết về đặc điểm. cấu tạo, hình dáng, màu sắc và độ 
đậm nhạt. 


~ Tìm vị trí để xác định bố cục cho hợp \í. 
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. Vẽ phác khung hìnit 
- So sánh chiều cao với chiều ngang của mảu để ước lượng tỉ lệ khung hình. 
Khung hình có thể là hình vuông, chữ nhật, tứ giác hay hình đa giác ... tuỳ 
theo hình dáng của vật mẫu (H.2). 
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Hình 2. Vẽ khung hình của vật mẫu 


- Vẽ phác khung hình sao cho cân đối, thuận mất với khuôn khổ tờ giấy (hình 
vẽ không to, không nhỏ hay quá lệch về một bên). Tờ giấy có thể đặt ngang 
hoặc đặt dọc tuỳ theo hình dáng của mẫu. 

3. Về phác nét chính 
- Quan sát mẫu, ước lượng tỉ lệ giữa các bộ phận của mẫu (H.3a). 
- Vẽ phác các nét chính bằng nét thẳng, mờ (H.3b) 


Hình 3. Cách vẽ hình 
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4. Vẽ chỉ tiết 
~ Quan sát mẫu, điều chỉnh lại tỉ lệ chung. 
~- Dựa vào nét vẽ chính, vẽ các chỉ tiết cho giống mẫu (H.3c). 


Š. Vẽ đậm nhạt 

- Quan sát để tìm hướng ánh sáng chiếu vào vật mẫu, phân biệt các phần sáng, 
phần tối trên mẫu. 

- Vẽ phác các mảng hình đậm nhạt theo hình khối của mẫu (H.4a,b). 

~ Nhìn mẫu và so sánh sự khác nhau giữa các độ đậm nhạt đề diễn tả trên bài vẽ 
sao cho gắn với mẫu thực. 

- Diễn tả mảng đậm trước. từ đó so sánh để tìm ra các độ đậm vừa và nhạt. 

~ Diễn tả bằng các nét dày, thưa, to, nhỏ đan xen vào nhau. 

- Bài vẽ cần thể hiện được ba độ đậm nhạt chính : đậm, đậm vừa (trung gian) 
và sáng (H.4c). 

Chú ý : Khòng nên cạo chì thành bột đi nhấn bóng. 


Hình 4. Cách vẽ đậm nhạt 


HỎI VÀ BÀI TẬP 
)uan sát và nhận xét vẻ đặc điểm, hình dáng và độ đậm nhạt của các đó vật 


›ng nhà (bình đựng nước, cốc, hộp ...) bằng các chất liệu khác nhau như gỗ, 
„ thuỷ tỉnh ... 


1: 


1, 


CÁCH VẼ TRANH ĐỀ TÀI 


TRANH ĐỀ TÀI 


ội dùng tranh 

Cuộc sống phong phú, sinh động luôn gợi cho ta nhiều để tài vẽ tranh để thể 
hiện cảm xúc của mình với thế giới xung quanh. Tuỳ theo sự cảm nhận cái hay, 
cái đẹp của thiên nhiên và hoạt động của con người mà chọn lựa ý tranh theo đề 
tài ưa thích. 

Ví dụ : 


~ Đề tài nhà trường có nhiều nội dung khác nhau như : cảnh sân trường, lớp 
học, giờ ra chơi, buổi lao động, học nhóm, giáo viên và học sinh ... 

- Đề tài phong cảnh quê hương : miền núi, miền biển, đồng bằng hay thành 
thị... Em có thể chọn những hình ảnh tiêu biểu, thân thiết, gân gũi nhất 
với những ấn tượng đẹp đẽ về nơi mình đã lớn lên và gắn bó (H. 1.2). 

~ Đề tài anh bộ đội gợi lên những hình ảnh trong chiến đấu, rèn luyện trên 
thao trường, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của những người lính ở nhiều 
quân chủng, bình chủng khác nhau : hải quân, không quân, bộ binh, công 
binh, thiết giáp ... 

-- Đề tài lế hội, ngày Tết ... có rất nhiều nội dung để thể hiện phong phú. 
như : đám rước, múa sư tử, chợ Tết, du xuân, chúc tụng, hội làng, lên 
chùa, hội vật, chọi gà. chọi trâu v.v... 


Khi đã xác định được nội dung của đề tài, cần tìm cho mình một hình ảnh 
ưa thích nhất để thể hiện. 


4. Màu sắc 


Màu sắc trong tranh cần hài hoà. thống nhất, có thể rực rỡ hoác èẻm dịu tuỳ 
và cảm xúc của người vẽ. Khóng nhất thiết phải vẽ màu như thực mà 
ẻ theo ý thích của mỗi người. 


II - CÁCH VẼ TRANH 


1, Tìm và chọn nội dung đẻ tài 
Tìm và chọn nội dung sao cho sát, rõ với đẻ tài sẽ về. 
2. Phác màng và vẽ hình 
Trên cơ sở những hình ảnh đã chọn, tìm bố cục và phác các mảng hình, sau đó 
vẽ các hình đáng cụ thể, Khi vẽ có thể điều chỉnh mảng hình bằng các đường. 
nết sao cho thích hợp, có mảng to, nhỏ, cao, thấp, xa gần khác nhau. 
Chí ý : 
e Hình dáng nhân vật trong tranh nên khác nhau, có dáng tĩnh, dáng động. 
» Động tác của các nhàn vật trong tranh cần sinh động. hợp với nội đung tranh. 


3. Vẽ màu 
- Khi đã có bố cục hình vẽ hợp lí, có thể vẽ màu (trong khi vẽ vẫn tiếp tục điều 
chính bố cục và hình vẽ). 
~ Màu sác cần phù hợp với nội dung để nêu bật được chủ đề của tranh : Mà 
rực rỡ tạo cảm giác vui tươi ; Mầu sắc êm địu sẽ khiến người xem có cảm gỉ 
the nhàng. 


- Có thể dùng một trong nhiều chất liệu màu khác nhau để vẽ như : màu bột, 
mầu nước, sáp màu, chì màu, bút dạ .. 


- Vẽ màu phần chính trước, sau đó vẽ mầu ở tất cả các hình vẽ khác cho kín 
mật tranh. 


- Cần chú ý đến độ tương phản của màu sác và độ đậm nhạt để tranh tạo được 
hiệu quả cao. 
Chú Ý : 

» Luôn nhìn toàn bộ tranh để điều chính khi vẽ màu, 


lắc 


« Vẽ nhiều màu chỏng lên nhau, màu sẽ xám. bẩn làm mất đi sự trong trẻo của 
bức tranh. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Thế nào là tranh đề tài ? 


2. Khi vẽ một bức tranh cần sắp xếp (bố cục) màng hình, đường nét như thế nào. 
cho hợp lí 2 
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CÁCH SẮP XẾP (BỐ CỤC) 
TRONG TRANG TRÍ 


I- THẾ NÀO LÀ CÁCH SÁP XẾP ĐẠI HỘI 
TRONG TRANG TRÍ ? HỌC SINH GIỎI 
TRƯỜNG THCSILÍ LrR 


Một bài trang trí tốt cần biết 
cách sắp xếp các hình mảng, 
đường nét, hoạ tiết, đậm 
nhạt, mầu sắc sao cho thuận 
mát và hợp lí. 


ở 


b) Trang tri hội trưởng 
~ Sắp xếp các mảng hình lớn. 


nhỏ cho phù hợp với các 
khoảng trống của nền. 

- Sân xếp hài hoà các hoa tiết 
(nét thẳng. nét cong, có đậm, 
có nhạt) để bài vẽ không bị 
nặng nẻ, không rối mất, 
không dàn trải (H.1). 


©) Trang trí hình vuông 


a) Trang tri đĩa, tách 


đ Trang tr vải 
Hình 7. Một số hình thức trang trí 
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II- MỘT VẢI CÁCH SẮP XẾP TRONG TRANG TRÍ 
1. Nhắc lại (H.2a) 


Một hoa tiết hay một nhóm họa tiết được vẽ lặp lại nhiều lần, có thể đảo 
ngược theo một trật tự nhất định gọi là sắp xếp nhắc lại. 


2. Xen kẽ (H.2b) 
Hai hay nhiều hoa tiết được vẽ 
xen kẽ nhau và lặp lại gọi là sắp 
xếp) xen kẽ. 


3. Đối xứng (H.2c) 
Hoa tiết được vẽ giống nhau 
qua một hay nhiều trục gọi là 
cách sắp xếp đối xứng. 


4. Mảng hình không đều (H.2d) 
Các mảng hình, hoạ tiết tuy 
không đều nhau nhưng vẫn tạo ra 
sự thăng băng, cân xứng, thuận 
mắt trong bài vẽ thì được gọi là 

sắp xếp mảng hình không đều. 


^ˆ 


£ 


Hình 2. Một vài cách sắp xếp trong trang trí 
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1H - CÁCH LẦM BÀI TRANG TRÍ CƠ BẢN 


Hình 3. Kẻ trục 


1. Kẻ trục đối xứng. 


2. Tìm các mảng hình : chú ý (ỉ lệ giữa các mảng hoạ tiết với các khoảng trồng 
của nền. 


Hình 4. Tìm mắng hình 


Trong một bài trang trí có thể tìm được nhiều bố cục mảng hình với các 
cách sắp xếp khác nhau. 


Hinh 5. Cô nhiều cách sắp xếp mắng hình khác nhau 


9Ị 


3. Tìm và chọn các hoa tiết cho phù hợp với các mảng hình. 


Hình 6. Tìm hoạ tiết 


4. Tìm và chọn màu theo ý thích để bài vẽ hài hoà, rõ trọng tâm. 


CẤU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Tập sắp xếp mảng hình 
cho hai hình vuông. 
cạnh là 10 cm. Sau đố 
tìm họa tiết cho một trong 
hai hình đó. 


Bài vẽ của học sinh. 


MẪU CÓ DẠNG HÌNH HỘP 
VÀ HÌNH CÂU (Vẽ hình) 


1- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


- Quan sát và nhận xét về 
cách bày mẫu (Mẫu gồm 
những đồ vật gì ? Hình 
đáng. vị trí, chất liệu từng. 
vật mẫu). 

~8o sánh độ đậm nhạt của 
vật mẫu. 

Chủ ý : 

Ở các góc độ nhìn khác 
nhau thì cách sắp xếp 
hình vẽ trên giấy không 
như nhau. 


Hinh 1. Gợi ÿ cách bày mẫu vẽ 
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II - CÁCH VỀ (hình hộp chữ nhật và hình cầu) 
1. Vẽ phác khung hình chung của toàn bộ mẫu vào trang giấy cho cân đối (so sánh 
chiều cao với chiều ngang của mẫu - H.2a). 
2. Vẽ phác khung hình của từng vật mẫu (so sánh với khung hình chung - H.2h). 
. Tìm tỉ lệ giữa các bộ phận của mẫu và vẽ phác những nét chính (H.2c). 
4. Vẽ chỉ tiết (H.2d). 
~ Dựa vào các nét phác chính để sửa lại hình cho giống vật mẫu. 
- Nét vẽ cần thay đổi để có độ đậm nhạt. 


„ 


ì ñ " 


Hình 2. Cách vẽ hình (hình hộp chữ nhật và hình cầu) 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
'Vẽ hình hộp và hình cầu hay trái cây có dạng tròn, mãu đặt dưới tầm mắt. 


9% 


Bài tham khảo. 


Xu = „¡,„  SƠLƯỢC VỀMĨ THUẬT THỜI LÝ 
5 (1010 - 1295) 


1- VÀI NÉT VỀ BỐI CÁNH LỊCH SỬ 
- Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên thành là Thăng Long, tiến 
hành xây dựng kinh đô mới với quy mô lớn hơn. 
- Đạo Phật đi vào cuộc sống đã khơi nguồn cho nghệ thuật phát triển, nhiều 
công trình kiến trúc, điêu khác và hội hoạ đặc sắc đã ra đời trong thời kì này. 
- Nhờ chính sách mở rộng giao lưu với các nước láng giểng, nền văn hoá dân 
tộc có điều kiện phát triển phong phú hơn. 


II - SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ 
1. Nghệ thuật kiến trúc 
a) Kiến trúc cung đình 
Kinh thành Thang Long 
là một quần thể kiến trúc 
gồm hai lớp bên trong và 
bên ngoài gọi là Hoàng 
thành và Kính thành 
Hoàng thành có nhiều 
cung điện tráng lệ là nơi ở, 
nơi làm việc của Vua và 
Hoàng tộc. Kinh thành là 
khu vực sinh sống của các 
tầng lớp dân cư trong xã 
hội với nhiều công trình 
kiến trúc nổi tiếng, trong 
đó có Quốc Tử Giám. 


Hinh 1. Văn Miếu - Quốc Tử Giám 
(Hà Nội) 
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b) Kiến trúc Phật giáo 


Thời Lý, đạo Phật rất thịnh hành, nhiều công trình kiến trúc Phật giáo lớn đã 
được xây dựng như quần thể Chùa Phật Tích, Chùa Dạm, Chùa Một Cột ... 

Tháp là bộ phận gắn với kiến trúc chùa, tiêu biểu là : Tháp Phật Tích (Bắc 
Ninh), Tháp Chương Sơn (Nam Định). 

Chùa có quy mô khá lớn thường được đặt ở những nơi có cảnh trí đẹp, tạo thành 
một tổng thể kiến trúc cân đối, hoà nhập với môi trường tự nhiên xung quanh 
như : Chùa Một Cột, Chùa Dạm, Chùa Phật Tích, ... 


2. Nghệ thuật điêu khắc và trang trí 


a) Tượng 


"Thời Lý có nhiều tác phẩm điêu khắc bằng đá. đó là các pho tượng Phật Thế Tôn. 
Kim Cương, người chỉm, các con thú ... Pho tượng A-di-đà bằng đá xanh cùng với 
nhóm tượng thú ở Chùa Phật Tích đến nay vẫn còn, cho thấy tài nãng điêu luyện 
của những nghệ nhân tạc tượng thời Lý. 

b) Chạm khắc 


Chạm khắc thời kì nhà Lý rất tỉnh xảo với các loại hình hoa, lá, mây, sóng. 
nước ... độc đáo, hấp dẫn. Loại hoa văn hình móc câu được sử dụng phổ biến 
trong chạm khắc. 

Đặc biệt, con rồng Việt Nam với đặc điểm riêng rất hiền lành, mềm mại được 
coi là hình tượng tiêu biểu cho nghệ thuật trang trí của dân tộc ta. 


Hình 2. Sư tử thế kỉ XI| 
(Chùa Bà Tấm, Gia Lãm, Hà Nội) 


Hình 3. Vòng sáng chạm rồng 
(Chùa Phật Tích, Bắc Ninh) 
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Hình 4. Trụ rồng cuốn thể kỉ XI 
(Bách Thảo, Ba Đình, Hà Nội) 


3. Nghệ thuật gốm 


98 


Hình 5. Hình con rổng và hoa dây 
(Chùa Phật Tích, Bắc Ninh) 


Vào thời Lý, nước ta đã có 
những trung tâm sản xuất 
gốm nổi tiếng như 
Thăng Long, Bát Tràng, 
Thổ Hà, Thanh Hoá. Gốm 
men ngọc, men da lươn, 
-men trắng.'yyà.... với. phiền 
hình dáng trang trí khác 

nhau và được trau chuốt 
bằng kĩ thuật chế tác cao. 
Đó là những di sản nghệ 
thuật đặc biệt quý giá. 


Hình 6. Gốm thời Lý 
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TH - ĐẶC ĐIỂM CỦA MĨ THUẬT THỜI LÝ 


1. Các công trình kiến trúc có quy mô lớn đều được đặt ở những nơi có địa hình 
thuận lợi, đẹp và thoáng đãng. 


2. Điêu khác, trang trí và đồ gổm 
đã phát huy được nghệ thuật 
truyền thống, kết hợp với tỉnh 
hoa nghệ thuật của các 
nước lân cận nhưng vẫn giữ 
được bản sắc dân tộc. 


Mĩ thuật thời Lý là thời kì 
phát triển rực rỡ của nền mï 
thuật Việt Nam. 


` Ù D 
Hình 8. Tượng con sấu (Thành Thang Long cổ) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Mi thuật thời Lý phát triển do những nguyên nhân nào ? 

2. Hãy kể tên một số công trình kiến trúc, điêu khắc, trang trí thời Lý. 
3. Đặc điểm nổi bật của mĩ thuật thời Lý là gì ? 
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BÀI 9 ĐỀ TÀI HỌC TẬP 


© l 


1- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


Hình 1. Ôn bải. Tranh màu bột của học sinh. 


Về đề tài này các em nên vẽ những hoạt động học tập thường ngày ở trường 
hoặc ở nhà. Những hình ảnh học tập được vẽ có thể ở trong lớp, ngoài sân trường, 
góc học tập hoặc trên lưng trâu khi ở ngoài đồng ... Đó là những đề tài rất hấp. 
dẫn để vẽ tranh. 
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IH - CÁCH VẼ TRANH 


Học tập là để tài rất rộng, cần tìm chọn một trong các hoạt động học tập để dễ 
thể hiện như : góc học tập, cảnh học sinh làm thí nghiệm ở lớp hoặc ở 
Vườn trường ... 
- Trước tiên nên vẽ hình chính để làm rõ nội dung định thể hiện. 
- Sau đó vẽ các hình phụ làm phong phú cho nội dung đề tài. 
- Vẽ màu theo ý thích. 

Chú ý tìm các hình dáng, màu sắc phù hợp với nội dung. 


Hình 2. Học nhóm. Tranh bút dạ của học sinh. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh về đề tài học tập. 
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BÀI 10 MÀU SẮC 


VỀ TRANG TRÍ 


Hình 1. Màu sắc thiên nhiên. 


1- MÂU SẮC TRONG THIÊN NHIÊN 
~ Màu sắc trong thiên nhiên rất phong phú. 
~ Người ta chỉ nhận biết được màu sắc khi 
có ánh sáng. Ánh sáng có 7 màu : 
ĐỎ - DA CAM - VÀNG - LỤC - LAM - 
CHÀM - TÍM. Các màu này nhìn thấy rõ ở 
cấu vống (H.2). 


Hình 2. Màu cầu vồng 


II - MẦU VẼ VÀ CÁCH PHA MÀU 


1, Màu cơ bản : ĐỎ, VÀNG. LAM (còn gọi là màu chính hay màu gốc). 


Hình 3. Màu cơ bản 
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2. Màu nhị hợp : màu do pha trộn 2 màu cơ bản với nhau mà thành. 
Vídu: s` ĐỎ với VÀNG ->DA CAM 
e ĐỎ vớiLAM ->TÍM 
e VÀNG với LAM —> LỤC (XANH LÁ CÂY) 


'Vàng cam 


xờ 
Lục La Đỏ œ° 


Hình 4. Màu nhị hợp Hình 5. Cách pha màu 


Chú ý : Trên bảng màu hình 5, khi pha trộn hai màu cạnh nhau ta sẽ được màu 
thứ ba. Tuỳ theo liều lượng nhiều hay ít của hai màu mà màu thứ ba sẽ đậm 
hay nhạt (tối hay sáng. xin hay tươi...). 
Ví dụ: - « ĐỎ với TÍM —>ĐỎ TÍM (huyết dụ) 
« ĐỎ với DA CAM - ->ĐỎ CAM 
« DA CAM với VÀNG ->VÀNG CAM 
se LỤC với VÀNG —>XANH LÁ MẠ (xanh non) 
« LỤC với LAM —> XANH ĐẬM 
« LAM với TÍM ->CHÀM 
3. Màu bổ túc - 
Cúc cặp màu bổ túc : 
: « ĐỎ và LỤC 
se VÀNG và TÍM 
ø DA CAM và LAM (các màu đối diện nhau ở H.5). 
Cặp màu bổ túc thường được dùng trong trang trí quảng cáo, bao bì .... 


4. Màu tương phản 
Một số cặp màu tương phản : « ĐỎ và VÀNG 
s ĐỎ và TRẮNG 
e VÀNG và LỤC 
Các cập màu tương phản thường dùng trong trang trí khẩu hiệu ... 
5. Màu nóng 
Màu nóng là màu tạo cảm giác ấm, nóng. 
Ví dụ : ĐỎ, VÀNG, DA CAM. 
6. Màu lạnh 
Màu lạnh là màu tạo cảm giác mát, dịu. 
Ví dụ : LAM, LỤC, TÍM. 
II - MỘT SỐ LOẠI MÀU VẼ THÔNG DỤNG 


Ở trường phổ thông, chúng ta thường sử dụng một số loại màu quen thuộc 
như : màu nước, màu bột, sáp màu, chì màu, bút dạ v.v .. Các loại mầu trên 
thường đã pha chế sẵn : 6, 12, 24 màu. 


Màu bột pha keo bảo quần trong lọ Mâu nước. 


Hình 6. Màu vẽ thông dung 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Quan sát thiên nhiên và gọi tên các mầu ở một số đồ vật. 
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À_ BÀI lì MÀU SẮC TRONG TRANG TRÍ 


1- MÀU SẮC TRONG CÁC HÌNH THỨC TRANG TRÍ 


Trong đời sống có rất nhiều đồ vật được trang trí bàng màu sắc rất phong phú 
và hấp dẫn (H.1, H.2). 


5[ff it 


3) Trang trí kiến trúc 


©) Trang trí gỗm, sứ 


Hình 1. Màu sắc trong một số hình thức trang trí 
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Hình 2. Màu sắc trên trang phục 


II - CÁCH SỬ DỤNG MÀU TRONG TRANG TRÍ 


- Ta thường dùng màu sắc để trang trí cho mọi vật thêm đẹp và hấp dân. 
- Màu sắc trong trang trí cần hài hoà. 
~ Tuỳ theo từng đồ vật và ý thích của mỗi người mà chọn màu sắc khác nhau để 
trang trí. 
Ví dụ ; 
+ Dùng màu nóng hoặc lạnh. 
+ Dùng màu hài hoà giữa nóng và lạnh. 
+ Dùng màu tương phản, 
+ Dùng màu bổ túc. 
+ Dùng màu tươi sầng, rực rỡ. 
+ Dùng màu trầm. 
+ Dùng màu êm, dịu... 
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[IIÑIIItPNIIIIIINRiME? 


a) Tranh cổ động 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Gọi tên các màu ở hình 3a, b, c, d, e. 
3. Màu trong các hình trang trí trên được 


dùng như thể nào 2 Hình 3. Màu sắc trong trang trỉ 
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BÀI 12 MỘT SỐ CÔN 6 TRÌNH TIÊU BIỂU 
3 CỦA MĨ THUẬT THƠI LÝ 


THÚC AtIÏ THUẬN 


1- KIẾN TRÚC 


Chùa Một Cột (Chùa Diên Hựu) 

Chùa Một Cột (được xây đựng năm 1049) là một trong những công trình kiến 
trúc tiêu biểu của kinh thành Thăng Long. 

Ngôi chùa có kiến trúc như khối vuông đặt trên một cột đá đường kính 1,25m. 
Chùa có hình đáng như một đoá sen nở giữa hồ, xung quanh có lan can bao bọc. 
Chùa còn có tên là Diên Hựu, nghĩa là tiếp nối lâu dài. 

Ngôi chùa đã qua nhiều lần trùng tu (lần cuối cùng vào năm 1954) nhưng vẫn 
giữ nguyên cấu trúc như ban đầu. Những đường cong mềm mại của mái, nét khoẻ 
khoán của cột và các chỉ tiết kiến trúc đã tạo nên sự hài hoà giữa những khoảng 
sáng, tối ẩn hiện lung lĩnh trong không gian yên tĩnh. 


Hình 1. Chùa Một Cột 
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1I - ĐIÊU KHẮC VÀ GỐM 
1, Điêu khác 
Tượng A-di-đà (Chùa Phật Tích, Bác Ninh) là tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của 
nền điêu khắc cổ Việt Nam, tạc từ đá nguyên khối màu xanh xám, được chia 
thành bai phần tượng và bệ. 
Khuôn mặt và hình dáng chung của tượng biểu hiện vẻ dịu dầng, đôn hậu của 
Đức Phật. Nét đẹp còn được thể hiện trên từng chỉ tiết và các nếp áo. 


Bệ đá gồm hai tầng : 
tầng trên là toà sen 
hình tròn, tầng dưới là 
đế tượng hình bát giác, 
xung quanh được 
chạm trổ nhiều hoạ 
tiết trang trí hình hoa 
đây và sóng nước rất 
tỉnh tế. 

Con Rông 

Rồng thời Lý có dáng 
dấp hiển hoà, mềm 
mại, không có cập 
sừng trên đầu, có hình 
giống chữ §, uốn khúc 
nhịp nhàng theo kiểu 
thất túi, thân Rồng 
trơn hoặc có vầy. 

Rồng thời Lý được 
coi là hình tượng đặc 
trưng của nền văn hoá 
dân tộc Việt Nam. 


Hình 2. Tượng A-di-đả 
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Hình 3. Hình con Rồng thời Lý 


2, Gốm 
Nghệ thuật gõm thời Lý rất tỉnh xảo thể hiện ở chất màu men khá phong phú ; 
xương gốm mỏng, nhẹ ; nét khắc chìm uyễn chuyển ; hình dáng các đồ gốm nhẹ 
nhàng thanh thoát, trau chuốt mang vẻ đẹp trang trọng ; để ứải trang trí thường. 
là chim muông. hình tượng bông sen. đài sen, lá sen cách điệu. 


Hình 4. Bình gấm Hình 5. Thạp gốm (Thanh Hoá) 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Em hãy kể một vài nét về Chủa Một Cột, Tượng A-di-đà 
2. Em còn biết thèm công trình mĩ thuật nào của thời Lý ? 
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ĐỀ TÀI BỘ ĐỘT 


I- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỂ TÀI 
Có thể vẽ nhiều tranh về đề tài bộ đội, ví dụ : 

- Chân dung anh bộ đội. 

~ Bộ đội lao động, mừng chiến thắng hay vui chơi cùng thiếu nhỉ. 

~ Bộ đội luyện tập trên thao trường, 

Có thể vẽ hình tượng anh bộ đội theo những mẩu chuyện được đọc, được nghe 

(vẻ gương các anh hùng, liệt sĩ, thương binh trong chiến đấu. lao động hay đời 

sống sinh hoạt thường ngày ...). 

Để có bức tranh đẹp cần 
quan sát, nhận xét : 

- Hình ảnh của anh bộ đội với 
những nét riêng biệt theo 
sắc phục của quân chủng, 
bình chủng (bộ binh, công 
binh, pháo binh ...) và đặc 
điểm về quân trang (kiểu 
quần áo, giày mũ, phù 
hiệu ...). 

Đặc điểm hình dáng, kiểu 
cách các loại vũ khí và 
phương tiện tác chiến gắn liên 
với bộ đội (ô tô, xe tăng, xe 
lội nước, máy bay, tên lửa ...). 


(Tham khảo tranh của các hoạ 
sĩ và tranh của thiếu nhi vẽ về 
để tài bộ đội : H.1, 2, 3, 4, 5, 6). 


Hình 1. Gia đình bộ đội Tranh màu bột của học sinh. 


I1 


Hinh 3. Tình quân dân. Tranh bút dạ của học sinh. 


Hình 4. Hành quần qua tàng. Tranh sơn đầu của hoạ sĩ Dương Bích Liên. 


Hinh 5. Hoa biển 
Tranh sơn dầu của 
hoạ sĩ Đỗ Sơn. 
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Hinh 6. Mừng ngày chiến thắng. Tranh màu bột của học sinh 


II- CÁCH VẺ TRANH 
1, Vẽ phác hình 


- Về hình người và 


ảnh vật chính đông thời vẽ các hình ảnh phụ cho phù hợp với 
đề tài đã chọn, nhằm nêu bật được chủ đề của tranh. 
~ Chú ý tìm những hình dáng, động tác của mỗi người trong tranh ở các tư thế khác 
nhau (đứng, ngồi, cúi, chạy, nhảy, ....) 
- Không nên sắp xếp dàn đều, lộn xộn mà cân có mảng chính, mảng phụ để tạo 
nên một bố cục chặt chẽ và hợp lí cho tranh. 
2. Vẽ màu 
- Khi vẽ màu cần tìm màu sắc phù hợp với đề tài. Có thể dùng màu tươi sắng, 
rực rỡ để làm nổi bật chủ đẻ chính của tranh. 
- Chú ý đến độ đậm nhạt của các màu. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh về đề tài bộ đội, màu sắc tự chọn. 


c B.ĂM NHẠC VÀ MĨÍ THUẬT 6B 


BÀI 14 „ TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM 


1- THẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM ? 


Đường diềm là hình thức trang trí kéo dài, trên đó các hoạ tiết được sắp xếp lặp 
đi lặp lại, đều đặn và liên tục, giới hạn trong hai đường song song (thẳng, cong 
hoặc tròn). 

Trong đời sống, đường diềm được sử dụng để trang trí nhiều đồ vật như : bắt, 
đĩa ; khăn, áo, mũ ; giường, tủ, v.V... 

Từ xưa, các nghệ nhân đã biết dùng đường điểm vào trang trí mặt trống đồng 
và nhiều công trình kiến trúc như đình, chùa, bia đá, v.v... 


c) Đường diềm 
trên y phục của 
dân tộc Hmông 


Hình 1. Một số đường diểm trang trí 


¬ c4 .~ 
©› 2 fớ 
ĐAO CH: ĐỐI LỚP G^ 


2) Đường diểm tràn đĩa b) Đường diềm trên dầu báo tưởng. 


Hình 2. Đường diềm trong trang trí 


11 - CÁCH TRANG TRÍ MỘT ĐƯỜNG DIỀM ĐƠN GIẢN 
1. Kẻ hai đường thẳng song song 


2. Chia khoảng để vẽ hoạ tiết nhắc lại hoặc xen kẽ 


(II1II10017 


8) Chia khoảng đu nhau b) Chia khoảng to nhỏ, xen kš 
Hình 3. Chia khoảng cách 


3. Vẽ hoạ tiết cho đều vào các mảng hình 


a) Vẽ hoạ tiết nhắc lại 
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b) Vẽ hoạ liết xen kẽ 
Hình 4. Vẽ hoa tiết 


4. Lựa chọn màu sắc 
a) Tìm màu nền (đậm hoặc nhạt) để làm nổi ho tiết. 


a) Nến màu nhạt, b) Nền màu đậm, 
niên vê hoạ tiết màu đậm hơn. niên vẽ hoạ tiết màu nhạt hơn 


Hinh 5. Tìm màu nền. 


b) Tìm màu ngả về nóng hoặc lạnh sao cho có hoà sắc toàn bộ. Vẽ màu vàu 
tiết cho nổi. Các hoạ tiết giống nhau tô cùng màu, 


a) Hoà sắc lạnh b) Hoà sắc nóng 
Hình 6. Lựa chọn hoà sắc. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Trang trí một đường điểm có kích thước : 20 em x 8cm. Hoa tiết tự : 
Mầu sắc : 4 màu. 


MẪU DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU 


BÀI 15 
s2 (Tiết 1 - Vẽ hình) 


1- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 
Cần quan sát và nhận xét vẻ : - Cách bày mẫu ; 
~ Khung hình chung của mẫu ; 
~ Đậm nhạt của mẫu. 


Hình 1. Gợi ý cách bày mẫu 


II - CÁCH VẼ 
1. Vẽ khung hình chung (H.2a) 
So sánh chiều cao (từ điểm cao nhất của hình trụ, đến điểm đặt thấp nhất của 
quả) với chiều ngang rộng nhất của mẫu (từ thành phía ngoài của hình trụ, đến 
điểm ngoài cùng của quả) rồi vẽ khung hình vào trang giấy. 
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2. Vẽ khung hình của vật mẫu dạng hình trụ và hình cầu (H.2b) 
~ Ước lượng chiều ngang của hình trụ (so với chiều ngang của khung hình chung), 
tìm điểm đạt của hình trụ (so với chiều cao chung), vẽ khung hình của hình trụ. 
~ Tìm chiều cao, chiều ngang của quả (so với hình trụ), vẽ khung hình của quả. 
3. Vẽ phác hình (H.2c) 
~ Phác trục, tìm vị trí của hình trụ và giới hạn của quả tròn. 
~ Vẽ phác bằng các nét đậm, nhạt và luôn nhìn mẫu để điều chỉnh hình. 


4. Vẽ chỉ tiết (H.2d) 
Dựa vào các nét phác để vẽ tiếp cho giống với mẫu hơn. Vẽ cả nét khuất để 
kiểm tra độ chính xác của hình sau đó sẽ tẩy đi. 


= 


e d 
Hình 2. Các bước tiến hành vẽ mẫu dạng hình trụ và hình cầu 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
'Ve mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (vẽ hình). 
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MẪU DẠNG HÌNH TRỤ VÂ HÌNH CẦU 


BÀI 16 B› 
SP (Tiết 2 - Vẽ đậm nhạt) 


II - CÁCH VẼ ĐẬM NHẠT 
1. Quan sát và phác các mảng hình đậm nhạt (H.3a) 
~ Nhìn mẫu để xác định hướng chiếu chính, phụ của ánh sáng. 
~ Xác định và phác hình các mảng đậm nhạt của hình trụ và quả có dạng hình cầu. 
2. Vẽ đậm nhạt (H.3b) 
~ Dùng nét để diễn tả các độ đậm nhạt : vẽ mảng đậm trước, từ đó so sánh tìm 
ra độ đậm nhạt của các mảng tiếp theo. 
- Khi điễn tả đậm nhạt, nên dùng các nét cong (theo chiều cong của thân hình 
trụ, ở quả) và các nét thẳng (theo chiều cao của hình trụ). 
- Luôn nhìn mẫu để so sánh với độ đậm nhạt ở bài vẽ. 
- Vẽ đậm nhạt cả phần nên để bài vẽ có không gian. 


Hình 3. Cách vẽ đậm nhạt 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
'Ve mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (vẽ đậm nhạt). 
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É BÀI 17 ĐỀ TÀI TỰDO 
_ 


Có thể lựa chọn : vẽ (ranh phong cảnh quê hương đất nước ; vẽ tĩnh vật (hoa 
lá, trái cây, đồ vật) ; vẽ gia súc ; vẽ ông bà, cha mẹ, thầy - cô giáo ; vẽ cảnh sinh 
hoạt lao động sản xuất và về nhiều hoạt động khác như vui chơi giải trí. 
thể thao, văn nghệ, ngày Tết, lê hội .. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh về 
đề tài theo ý thích. Tự 
chọn khổ giấy và chất 
liệu màu, 
(Có thể tham khảo 
thêm tranh của các bạn). 


Phong cảnh 
Tranh màu bột của học sinh. 


TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG 


VỀ TRANG TRÍ 


I- QUAN SÁT, NHẬN XÉT 


1. Sắp xếp hoạ tiết trang trí đối xứng qua các trục. 


Hinh 1. Sắp xếp hoạ tiết đối xứng qua trục 


2. Hoa tiết trang trí ở các góc thường giống nhau về hình dáng và màu sắc (H.2). 
3. Mảng hình không đều (thường áp dụng trong trang trí ứng dụng - H.3) 


Hinh 2. Trang trí hình vuõng Hình 3. Trang trí chiếc khăn 
Bài vẽ của học sinh. 


1I - CÁCH TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG 
1. Tìm bố cục 


Kẻ trục và phác các mảng hình kỉ hà sao cho cân đối giữa mảng chính và 
mảng phụ (H.4). 


(MS. . 7) : 
Hình 4. Tìm mảng hình 


2. Tìm hoa tiết 
Căn cứ vào các mảng hình to, nhỏ đã phác để tìm hoạ tiết cho phù hợp (H.5). 


a) Tìm hoạ tiết trong mắng hình tròn b) Tim hoạ tiết trong mẫng hình vuông 
hình 5. Tìm hoạ tiết 
3. Vẽ màu 


~ Tìm màu vẽ vào hoạ tiết và nền cho phù hợp. Chú ý tìm được 3 sắc độ chính : 
đậm, đậm vừa và sáng. 


~ Màu sắc cần hài hoà làm rõ được trọng tâm. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Trang trí hình vuông cạnh là 10 em, Hoa tiết tự chọn. Màu sắc : sử dụng 4 hoặc 5 màu. 
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2a? BÀI 19 TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM 


1- VẢI NÉT VỀ TRANH DÂN GIAN 


“Tranh dân gian là loại tranh được lưu hành rộng rãi trong dân gian. được nhân dân 
ưa thích. Tranh thường dùng vào việc trang trí đón xuân nên gọi là franf: Téi ; tranh 
để thờ cúng nên gọi là iranh thở. 

Tranh dan gian được sản xuất ở một số địa phương như Đông Hồ (Bắc Ninh), 
Hàng Trống (Hà Nội), Kim Hoàng (Hà Tây) v.v... Đây là những nơi có truyền 
thống lâu đời về nghề vẽ, khắc và in tranh. 


Tranh Tết nói chung đều mang ý nghĩa chúc tụng, để tài gần gũi với đời sống 
của nhân dân lao động như : Ởà trống ; Gà mãi ; Lợn nái ; Ngũ quả : Vinh hoa, 
Phú quỷ ; Tiến tài, Tiển lộc ; Đà Trì 


¡ Bị mắt bắt dê ; Đánh ghen v.v... 


Tranh thờ phục vụ tín ngưỡng như : Ngữ Hổ ; Bà Chúa Thượng Ngàn; Ông Hoàng 
cẩm quản vị... 


II- HAI DÒNG TRANH ĐÔNG HỒ VÀ HÀNG TRỐNG 


1, Tranh Đông Hỗ 
Gọi là tranh Đông Hồ (hay tranh làng Hồ) bởi nó được sản xuất tại làng 
Đông Hồ thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tác giả là những “nghệ sĩ 
nông dân” nên rất hiểu tâm tư, tình cảm của người dân lao động. Họ làm tranh 
trong lúc nóng nhàn. Tranh thể hiện cuộc sống muôn màu muôn vẻ và sự liên 
hệ khăng khít giữa con người với thiền nhiên. 

Tranh Đông Hồ được sản xuất hàng loạt bằng những khuôn ván gỗ, khắc và in 
trên giấy dó quét màu điệp. Mỗi màu là một bản in, nên thường có nhiều người 
trong một gia đình hay dòng họ cùng tham gia làm tranh. 

Một trong những sáng tạo đặc biệt của các nghệ nhân Đông Hồ là cách pha chẽ, 
sử dụng màu in tranh bằng các nguyên liệu sẵn có và để tìm : màu đen lấy từ than 
lá tre, than rơm ; màu đỏ son lấy từ sỏi đỏ tán mịn ; màu vàng lấy từ cây gỗ vang 
hay hoa hoè ; màu xanh lấy từ lá chàm ; màu trắng lấy từ vỏ sò tán nhỏ (mầu điệp) ... 

"Tranh Đông Hồ có đường nét đơn giản, khoẻ và dứt khoát, bao giờ nét đen cũng in 
sau cùng để định hình các mảng, 
làm cho tranh đậm đà và sống động. 


2. Tranh Hàng Trống 

Gọi là tranh Hàng Trống vì xưa 
kia dòng tranh này xuất hiện 
được bày bán tại phố Hàng Trống 
và ở một vài khu phế lân cận, 
Phố Hàng Trống (nay thuộc quận 
Hoàn Kiếm, Hà Nội) vốn từng 
nổi tiếng về các ngành nghề thủ 
công mĩ nghệ. Tại đây có những 
xưởng in và là nơi buôn bán tranh 
rất sầm uất, 

Nghệ nhân Hàng Trống chỉ cần 
một bản khắc nét in màu đen làm 
đường viền cho các hình, sau đó 
trực tiếp tô màu, 


Hình 4. Thạch Sanh (Tranh Đông Hồ) 


Hình 3. Bà Triệu (Tranh Đông Hồ). 


Hình 5. Bịt mắt bát dê (Tranh Hàng Trống) 


Tranh phục vụ cho những đổi tượng ở tầng lớp trung lưu và thị dân nên đường 
nết trong tranh thường mảnh mai, trau chuốt và tỉnh tế. Nghệ thuật tô màu (gọi là 
cản màu) rất công phu và sáng tạo. Màu thường dùng là các màu phẩm nhuộm 
nguyên chất, song nhờ độ đậm nhạt của nét bút cản đã tạo được sự hài hoà, lung. 
linh và chiều sâu của bức tranh, 


II - GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA TRANH ĐÂN GIAN 


Tranh dân gian Đông Hồ và Hàng Trống rất chú trọng đến bố cục, đường nét 
và màu sắc. Đường nét được xem là đáng, màu sắc là men, bố cục theo lối 
ước l¿, thuận mắt. Ngoài ra chữ hay những cáu thơ vừa là minh hoạ, vừa tạo cho 
tranh có bố cực ổn định, chặt chẽ. 

Tranh Đông Hồ và tranh Hàng Trống là hai đồng tranh dân gian tiêu biểu của 
Việt Nam. Tranh có vẻ đẹp hài hoà, hình tượng có tính khái quát cao : vừa hư, 
vừa thực khiến cho người xem thấy gần gũi, yêu thích, ngắm mãi không chán. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
I. Vĩ sao tranh dân gian 
thường được dùng vào. 
dịp Tết và thờ cúng ? Em 
hãy kể về các dòng tranh 
đân gian chính. 

. Để tài chủ yếu trong 
tranh đân gian là những 
đề tài nào ? 

3. Em hãy nói về một bức 

tranh dân gian mà em 
đã biết. 
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Hình 6. Hứng dừa (Tranh Đông Hồ). 


MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT 
(Tiết 1 - Vẽ hình) 


Hình 1. Gọi ý cách bày mẫu vẽ 
1- QUAN SÁT, NHẬN XÉT (H.1) 


- Cái bình đựng nước 

+ Cái bình gồm có : nắp, tay cầm, thân.... 

+ Cái bình ở dưới dường tầm mắt nên nhìn thấy nắp bình là hình bầu dục. 
+ Miệng bình rộng hơn đáy. 

+ Độ đậm nhạt ở thân bình chuyển tiếp nhẹ nhàng, tạo khối tròn. 

- Cái hộp 

+ Cái hộp được đặt chếch. 

+ Nhìn thấy 3 mặt hộp. 

+ Độ đậm nhạt ở hộp rõ ràng hơn ở bình đựng nước. 
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II - CÁCH VẼ 
1, Nhìn mẫu, ước lượng chiều cao so với chiều ngang rộng nhất (cả bình và hộp), 
vẽ phác khung hình vào trang giấy sao cho vừa phải hợp lí (H.2a). 
2. Tìm khung hình của từng vật mẫu (H.2b). 
3. Tìm tỉ lệ các bộ phận : 
~ Ước lượng chiều cao của cái bình và cái hộp (kể cả phần nắp bình, mật hộp) ; 
- Ước lượng phần nắp bình, phần mặt hộp (nhìn thấy), phần đáy bình (so với 
chiều cao của cái bình) ; 
- Ước lượng chiều ngang của đáy bình, của hai mặt hộp (so với chiều ngang 
toàn bộ). 
4. Vẽ phác các nét chính hình của cái bình và cái hộp bằng những nét thảng, mờ (H.2c). 
5. Nhìn mẫu vẽ nét chỉ tiết (H.2d). 


lệ l 


~+ 


Hình 2. Các bước tiến hành vẽ mẫu có hai đồ vật 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ cái bình đựng nước và cái hộp (vẽ hình). 


9.ÂM NHẠC VÀ MĨ THUẬT ó-A. ” 


BÀI go Ta. s- ĐỒVẬT - 


THỊ - CÁCH VỀ ĐẶM NHAT 
1. Phác mảng hình đậm nhạt theo cấu !róc, hình dáng ca cái bình (H 3). 
3. Vẽ đâm nhật (H.4) ; 

- Nhìn mẫu để vẽ và điều chính độ đâm nhạt cho đúng. 


- Bài vẽ cần có các độ ; đâm, đậm vừa, nhạt và sáng (các độ đậm nhạt này cắn. 
chuyến tiếp nhẹ nhàng để điển tả cái bình tròn), 


lãnh 3 Phậc mắng đậm nhạt 


CÁU HỘI VÀ BÀI TẬP 


Vẽ cái bình đựng nước 
và cái hộp (về đậm nhạU), 


'Thac= khảo về cảch về đậm nhạt 
mẫu cô hai đó vật 


(9 ÂM NHÀA( VÀ lMÍ T4JÀT $6 


ĐỀ TÀI NGÀY TẾT VÀ MÙA XUÂN 


L- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


~ Có rất nhiều hoạt động trong ngày Tết và mùa xuân như : lễ hội ; vui chơi giải trí ; 
thăm hỏi ; chúc tụng ; đi chợ hoa, chợ Tết ; đón giao thừa : du xuân ; hội làng ; 


múa, rước ... nên các em rất dễ chọn được nội dung mà mình yêu thích 


~ Có nhiều tranh vẽ về ngày Tết và mùa xuân, như các tranh khác gô dân gian : 
Múa Róng, Đấu vật ... (tranh dân gian Đông Hồ) ; Đón giao thừa (tranh sơn 
mài của hoạ sĩ Lê Quốc Lộc) và nhiều tranh của học sinh. Qua quan sát thực 
tế các tranh về ngày Tết và mùa xuân, em có thể chọn một hoạt động gần gũi. 
có nhiều cảm xúc để vẽ. 


Hinh 1. Chợ Tết. Tranh bũt da của học sinh. 
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Hinh 2. Bơi thuyến. Tranh sắp màu của học sinh 


Hình 3. Hội làng. Tranh màu bột của học sinh. 
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Hình 4. Ngày hội. Tranh sắp màu của học sinh. 


II- CÁCH VẼ TRANH 
Vẽ phác các hình chính, hình phụ. 
~ Vẽ hình : chú ý các động tác của nhân vật. 


Trong tranh có thể vẽ nhiều cảnh vui chơi khác nhau cho sống động nhưng 
khóng nên tản mạn, rời rạc. 


- Ve mâu : tìm màu tươi sáng, rực rỡ phù hợp với quang cảnh ngày Tết và 
mùa xuân. 


Chú ý : Hình ảnh chính cần được diễn tả kĩ hơn về hình và màu sắc. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


'Vẽ một bức tranh có nội dung vẻ ngày Tết và mùa xuân (có thể vẽ bằng các loại 
màu sẵn có hoặc xé, dán bảng các loại giấy màu). 


RẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU 


I- ĐẶC ĐIỂM CHỦ NÉT ĐỀU 
~ Chữ in hoa nét đều có các nét đều bằng nhau. 


- Chiều ngang, chiều cao của chữ có thể thay đổi theo mục đích trình bày của 
người kẻ chữ. 


0123456789 


Hình 1. Bằng mẫu chữ và số nét đều 
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~ Trong bảng chữ cái (H.1) có thể phân ra từng loại như sau : 
+ Chữ chỉ có nét thẳng : A, E, H, I, K,LM,ÑN,T, V,X,Y, 
+ Chữ có nét thẳng và nét cong : B, D, Ð, G, P, R, U. 
+ Chữ chỉ có nét cong : C, O, @, 8. 
II - CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ 
1. Sắp xếp dòng chữ cân đối 


Ví dụ : Khi trình bày khẩu hiệu THỊ ĐUA HỌC TẬP TỐT, LAO ĐỘNG 
TỐT ta có thể sắp xếp thành một hay hai dòng nhưng phải ngất dòng cho rõ ý 
và trình bầy sao cho cân đối, thuận mắt (H.2). 


TT ng na can nann. 


THỊ ĐUA AHỌC TẬP TỐT, L LAO ĐỘNG TỐT 


THỊ ĐUA HỌC TẬP TỐT 
LAO ĐỘNG TỐT 


Hinh 2. Sắp xếp dòng chữ 
2. Chia khoảng cách giữa các con chữ, các chữ trong dòng chữ 


- Phân khoảng cách giữa các chữ cho đúng, hợp lí, dễ đọc. 
Chú ý : Chiều ngang, chiều cao của chữ phụ thuộc vào diện tích trình bày (H.3). 


j 
RA SỨC THỊ ĐUA HỌC TẬP TỐT 


Hình 3. Phân chia khoảng cách giữa các chữ 
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~ Khoảng cách giữa các con chữ không bằng nhau, tuỳ thuộc vào hình dáng của 
chúng khi đứng cạnh nhau ; có chễ hẹp, chỗ rộng ; không nên đều nhau (H.4). 


HÌNH HỌC 


Hinh 4. Khoảng cách gữa các con chữ 
(khoäng cách giữa 4 con chữ H, I, N, H rộng hơn khoảng cách giữa 3 con chữ H, O, C) 


~ Không nên để khoảng cách giữa các con chữ quá rộng hoặc quá hẹp (H.5). 


MĨ THỦUẬT 


a) Khoảng cách quá rông 


b) Khoẵng cách quả hẹp 


MĨ THUẬT 


Hình 5. Khoảng cách giữa các con chữ trong một chữ 


3. Kẻ chữ và tô màu 


Chú ý : Trước khi kẻ chữ, cần thiết phải phác kĩ bằng chì hình đáng, nét của 
từng chữ. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Kẻ dòng chữ nét đều : ĐOÀN KẾT TỐT, HỌC TẬP TỐT (khuôn khổ tự chọn). 
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_ò_— GIỚITHIỆU 
MỘT SỐ TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM 


BÀI 24 
“THƯỜNG THÚC MÌ KHUẬT: 


1- GÀ “ĐẠI CÁT” (Tranh Đông Hồ) 


Ngày Tết đầu năm, nhân dân ta có 
tục đán tranh ở cửa để trấn ma quỷ, vì 
tiếng gà gáy xua tan đêm tối, khiến 
ma quỷ phải tránh xa (theo quan niệm 
cũ). Vì vậy, các nghệ nhân làm tranh 
Đông Hồ đã vẽ bức tranh Gà “Đại 
Cát". Tranh vẽ một chú gà trống có 
đáng oai vệ, hùng dũng, tượng trưng 
cho sự thịnh vượng và đức tính mạnh 
mẽ của người đàn ông. 

Tranh được in trên giấy dó quét 
màu điệp, bố cục hài hoà thuận mắt. 
Hình vẽ và màu sắc đơn giản, có tính 
cách điệu cao. Đường nét to, chắc 
khoẻ nhưng không bị khô cứng. Chữ 
trong tranh vừa mình hoạ cho chủ để 
vừa khiến cho bố cục tranh thêm chặt 
chẽ và sinh động. 


Hình 1. Gà “Đại Cát” 
II - CHỢ QUÊ (Tranh Hàng Trống) 
Bức tranh phản ánh chân thực cảnh sinh hoạt của nông thôn Việt Nam thuở 


xưa. Chợ mang nhiều sắc thái văn hoá, vì ngoài việc mua bán đây còn là nơi gập 
gỡ. hẹn hò của mọi người. 


Các nhân vật trong tranh môi người một vẻ, một trạng thái tình cảm, từ hoạt 
động của người dân lao động lam lũ đến những người giàu có. từ kẻ mua đến 
người bán, đều được diễn tả rất sinh đông, đơn giản mà đầy đủ. gần gũi. 

Nét vẽ thanh mảnh tỉnh tế, cách diễn tả nhân vật có thần thái cùng với sắc màu tươi 
nguyên của phẩm nhuộm tạo nên sự sống động cho bức tranh. 
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Hinh 2 Chợ qué 
IHI - ĐÁM CUỚI CHUỘT (Tranh Đông Hồi 


Đây là bức tranh đặc sắc cả về nội dung và nghệ thuật của dòng tranh Đông 
Hồ, nhằm đá kích tệ tham những, ứ hiếp đân chúng của tắng lớp thống trị 
phong kiên xưa. Đầm cưới của họ nhà Chuột, muốn được yên lành, vui vẻ thì 
phải có lễ vật hậu hình cho Mèo. 

Cách sắp xếp bố cục theo hàng ngang. đàn đều. Hình thức điển tả hợp lí, hồm 
bỉnh tạo cho bức tranh sự hài hước và sinh động, 


IV - PHẬT BÀ QUAXN AM (Tranh Hàng Trống! 
Tranh Phát Bà Quan Âm là tranh thờy 


Phật Bộ ngự trên toà sen, toa hào quang rực rỡ với dáng điệu miền mại. khuôn. 
mật luên tít. phúc hậu. Đứng chấu hai bên là Kin Đóng và Ngọc Nữ. 


Tranh vẽ trên giẩy, tô mầu theo lối ®cản tranh” truyền thống đã tạo được chiều 
xâu bởi các độ đậm nhạt, Bố cục tranh cân đổi. trang nghiêm theo quy tấ£ nhà 
Phật. Nhữ cách điển tủ tây, loà sen vậ bối cảnh xung quanh khiến tranh không 
bị khô cứng mã nhịp nhàng. tình cám, 


CAU HÔI 
VÀ BÀI TẠP 


1. Hai đồng tranh k2 


Đông Hồ và Hàng 
Trồng giống nhau 
và khác nhau ở 
những điểm nào ? 


3 Em hãy nói vé nội 
dụng và hành thức 
cua cấc bức tranidt 
được giới thiệu 
trưng bài này. 
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BÀI 25 ĐỀ TÀI MẸ CỦA EM 
dÁU so 


L- TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI 


Đề tài vẽ về mẹ rất phong phú. Có thể vẽ các bà mẹ ở miễn núi, nông thôn, 
thành rhị, vùng biển ... với những công việc như trồng và chăm sóc rừng, làm 
nương, cấy lúa, thu hoạch mùa, dạy học, làm ở nhà máy, bán hàng, đánh cá... 
hoặc làm những công việc trong gia đình như chăn nuôi, nấu ăn, dọn nhà cửa, 
chăm sóc con, cháu... 


II - CÁCH YÊ TRANH 
- Có nhiều cách vẽ tranh về mẹ. Ví dụ : 
+ Vẽ chân dung mẹ. 
+ Vẽ mẹ và em đang đi đạo chơi ở công viên vào ngày lễ, ngày hội. 
+ Vẽ mẹ đang làm một công việc cụ thể nào đó (dạy học, nấu ăn, làm 
trên nương ...). 
~ Tranh có hình ảnh mẹ cùng với khung cảnh xung quanh. bố cục sẽ hợp lí và 
sinh động 
~ Sau khí đã chọn được nội dung mà mình yêu thích, các em tiến hành vẽ ; 
+ Hình ảnh của mẹ phải là tình ảnh chính trong bố cục tranh ; 
+ Có thể vẽ hình mẹ trước và cảnh vật sau ; 
+ Vẽ màu theo ý thích. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một tranh đẻ tài về mẹ, màu sắc tuỳ thích (tự chọn khổ giấy). 
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Hình 1. Ngày chủ nhật. Tranh khắc gỗ màu của hoạ sĩ Nguyễn Tiến Chung 


Hình 2. Mẹ và con 
Tranh màu bột của học sinh 


Hinh 3. Mẹ chăm đàn gà 
Tranh bủt dạ của học sinh 
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_ KẾ CHỮIN HOA 
NÉT THANH NÉT ĐÂM 


1- ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT THANH NÉT ĐẬM 
- Trong kiểu chữ nét thanh nét đậm, mỗi chữ đều có nét thanh (nét nhỏ) và 
nét đậm (nét to) trừ chữ I (H. 1), 
~ Tỉ lệ giữa chiều cao và chiều ngang của chữ có thể thay đổi tuỳ theo ý định 
trình bày của người kẻ chữ. 


< ¬a= G3.G3ã 


AB 
DĐPE 
HIK 
MN DO 
QRS 
U VỀX 


—-5.. 23456789 


nét thanh nét đậm 
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1I - CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ 


- Tìm chiều cao, chiều dài của dòng chữ cho phù hợp với khuôn khổ giấy 
hoặc vải... 

~ Phân chia khoảng cách giữa các con chữ sao cho hợp lí. 

~ Tỉ lê của nét thanh với nét đậm tuỳ thuộc vào ý định của người kẻ chữ, không 
nhất thiết các nét thanh bằng nửa, hoặc bằng 1/3 của nét đậm v.v... 


Chú ý : Trong một dòng chữ thì các nét thanh phải bằng nhau và các nét đậm 
cũng phải như nhau (H.2). 


NA TU 
HOA OUA 


a). Các nó† thanh bằng nhau b) Không nên kẻ : 
Các nét đậm bằng nhau Các nét thanh không bằng nhau 
Các nét đậm không bằng nhai! 


Hình 2. Nét chữ 


CÂU HỒI VÀ BÀI TẬP 


Kẻ một dòng chữ nét thanh, nét đậm (tên trường học của em) trên giấy khổ 
30cm x 20cm và trang trí theo ý thích. 
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§ MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT 
—_ (Tiết 1 - Vẽ hình) 


1- QUAN SÁT, NHÂN XÉT 


Hình 1. Gợi ÿ cách bày mẫu vẽ 


~ Mẫu vẽ có 2 đỏ vật. Từng mẫu có cách sắp xếp khác nhau (H. L). 
- Tuy hình dáng của các vật mâu khác nhau, nhưng cấu tạo của chúng lại có 
điểm chung là đều do các hình cơ bản ghép lại. Ví dụ : 
+ Cái lọ (H.2a) : 

ø Cổ và miệng lọ là hình chóp cụt và hình trụ ; 
e Vai là hình chóp cụt ; 
ø Thân là hình chóp cụt ; 
œ Đế là hình trụ. 
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+ Cát đm (HH 2h) : + Củi nhích (bình thuỷ) tH.2c) : 


œ Cổ là hình trụ ; ® Nập là hình trụ ; 
® Vai là hình chép cụt : © Vai là hình chỏp cụt ¡ 
© Thân là hình trụ ; e Thân, để là hình trụ, 
© Đế là hình trụ. 
° 
¿ 
than 2 Cấu tao của cải xạ, câu ấm, cân hừm s 


Chủ ý : Các vật mẫu được lâm bảng nhiều chất liệu khác nhau ; sành xứ. sắt trắng 
1 - CÁCH VẼ (cái phích (bình thuỷ) và hình cầu - H.3) 

Tiến hành bài ve theo các bước sau đây ; 

L. Quan sất mẫu, ước lượng !í lệ và vẽ khung. hình chung. 

3. Vẽ khung hình của tíng đồ vật. 

3, LỨớc lượng kích thước các bộ phận. 

4. Về phác các nét chính.. 

Š. Nhìn mẫu, vẽ các nét chỉ tiết cho sắt với mẫu hơn. 

Chủ ‡ ; 
~ Nếu đo và ước lượng tí lệ khung hình. tỉ lệ giữa các bộ phận sai sẽ làm cho 
hình lệch lạc, không rõ đặc điểm của mắu. 
~ Khi đo và ước lượng tí lệ cần so sánh, đối chiếu theo chiều ngang. chiều đọc 
giữa cắc đố vật để cố tỉ lệ đúng hơn. 
+ Độ đâm nhạt ở cái phích và hình cầu khác nhau. 


lB ẨM NHẠC VÀ MMÍ PHUẬT &À l4š 


a 


Hình 3. Cách vẽ (vẽ khung hình chung, riêng và phác các nét chính) 


- Nhìn hình 3 em tìm ra cách vẽ bài của mình. 
- Em có thể vẽ các đồ vật khác tương tự như cách vẽ cái phích và quả hình cầu 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ cái chai và cái hộp 
thay cái phích (bình thuỷ) 
và hình cầu (vẽ hình). 


Bài tham khảo. 


146 10.ÂM,NHẠC VÀ MÌTHUẬT 3 


TA cu 
: MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT 
BÀI 28 (Tiết 3 - Vẽ đậm nhạt) 


II - CÁCH VẼ ĐẬM NHẠT 
~ Nhìn mẫu, điều chỉnh lại hình vẽ (H.4a). 
~ Vẽ phác mảng hình đậm nhạt (H.4b). 
- Vẽ đậm nhạt : diễn tả được độ sáng tối trên vật mẫu (H.4c). 
~ Hoàn thành bài vẽ. 


Hình 4, Cách vẽ đậm nhạt 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Ve cái chai và cái hộp hay cái phích (bình thuỷ) và hình cầu (vẽ đậm nhạt). 
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Ơ LƯỢC VỀ 


BÀI 29 
`) S)  . MĨ THUẬT THẾ GIỚI THỜI RÌ CỔ ĐẠI 


ngiyễn đến khoảng đầu Ông nguyên) và La Mã (kéo dài trong 500 năm tiếp 
theo), đánh dấu giai đoạn cực thịnh trong lịch sử tiến hoá của nhãn loại 


L- SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT AI CẬP THỜI KÌ CỔ ĐẠI 


Đất nước Ai Cập năm bên lưu vực sông Nin vùng Đông Bắc châu Phi. Với 
đức tính cần cù lao động của người dân và sự ưu ái của thiên nhiên, Ai Cập đã 
sớm có được một nên văn mình bên vững, huy hoàng trong suốt ba thiên niên 
kí. Những di sản nghệ thuật ở đây cho thấy người Ai Cập xưa đã có những nhà 
kiến trúc. nhà điêu khắc và hoạ sĩ kiệt xuất. 


1. Kiến trúc 
[iêu biểu cho kiến trúc Ai Cập thời 
kì cổ đại là những ngôi đến lộng lẫy, 
những Kim tự tháp đồ sộ. cụ thể như 
phản mộ của các Pha-ra-ông (vua Ai 
Cập). Điển hình là Kim tự tháp của 
vua Kê-ốp cao 138m, đáy vuông mỗi 


cạnh 225m 
2, Điều khắc 
Nổi bật là những pho tượng đá 


người, mình sư từ có cánh) 
cao khoảng 20m, dài khoảng 60 m 
được tạc từ những khối đá lớn 

Nhiều tượng vừa và nhỏ miêu tả 
người hoặc động vật. đều rất tỉnh tế 
và sinh động như tượng Viên thư lại, 
Hoàng hậu Ai Cập ... Ngoài ra còn 
rất nhiều phù điêu, hình chạm trổ 
dường như phủ kín bể mặt kiến trúc 
trong các đến, mộ cho thấy nghệ 
thui khác thời bấy giờ đã rất Hình 1. Tượng Viên thư lại 
phong phú. 
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3. Hội hoa 


Tranh tường có mặt ở hầu khắp các công trình kiến trúc lớn nhỏ của Ai Cập cố. 


thế giới bàng những đường nét đơn giản. khúc chỉ 


, mầu sắc hài hị 


đến nay hầu như vẫn còn nguyên vẹn, sống mãi với thời gian. 


II - SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT HI LẠP THỜI KÌ CỔ ĐẠI 
Từ thế kỉ XV trước Công nguyên, Hi Lạp trở thành nơi hội tụ của nhiều cộng 
đồng dân tộc đến từ nhiều miền, trong đó có người đảo Cre-tơ. Sự hoà nhập này 
đã hình thành nền văn mình Hí Lạp, mà đỉnh cao được ghỉ nhàn vào các thế kỉ 


IH và II trước Công nguyên. 
1. Kiến trúc 

Người Hi Lạp thời kì cổ đại đã sáng tạo 
ra những kiểu cột độc đáo, khoẻ khoản, 
thanh nhã và duyên dáng, Chúng được 
xem là những chuẩn mực thẩm mĩ trong 
nphệ thuật kiến trúc. Vì vậy, các công 
trình của họ tuy không lớn nhưng đặc sắc 
Và đẹp mãt. 

Tiêu biểu cho các công trình đó là đến 
Pac-tê-nông được xây băng đá cẩm thạch 
rất trắng lệ, Một đường điểm phù điêu 
chạy quanh dưới mái đến đài 276 m, mô 
tả lễ tôn vinh nữ thần A-tê-na với hàng 
trãm nhân vật được sấp xếp nhịp nhàng, 
uyển chuyển làm cho ngôi đền thêm linh 
thiêng. rạng rỡ. 


2. Điêu khắc 
“Tượng và phù điêu Hí Lạp thời kì cổ đại 
đã đạt tới đỉnh cao của sự cân đối hài hoà. 
Các pho tượng có hình dáng sinh động, 
không thân bí. không dung tục vẫn luôn là 
những tuyệt tác của nền nghệ thuật điêu 
khắc cổ. Ví dụ một số tác phẩm tiêu biểu : 


~ Tượng Đó-ri-pho của Pô-li-clét : 
~ Tượng Người ném đĩa của Mi-rông : 
~ Tượng Thần Dái của Phi-đì-at... 


Hình 2. Tượng Người nẻm đĩa của NI-röng 


Hình 4. Bình gốm 
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3. Hội hoạ 
Các tác phẩm hội hoạ nguyên bản còn 
lại rất hiếm hoặc chưa đủ tin cậy, Muốn 
tìm hiểu hội hoạ Hi Lạp thời kì cổ đại ta 
cần xem trên đồ gốm. Đây là những bản 
sao các tác phẩm hội hoạ, đó là những 
bức tranh tuyết tác. 


4. Đỏ gốm Hình 3. Đến Pac-tê-nông 
Nói đến mĩ thuật Hi Lạp thời kì cổ đại. ta không thể bỏ qua những sản phẩm gõm 
đẹp và độc đáo với hình dáng. nước men, hình vẽ trang trí thật hài hoà và 
trang trọng. 
III - SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT LA MÃ THỜI KÌ CỔ ĐẠI 
Vào thể kỉ ï trước Công nguyên, người La Mã đã chỉnh phục được đất nước 
Hi Lạp nhưng lại trở thành kẻ bị chinh phục và chịu ảnh hướng của nền văn hoá 
HÌ Lạp rất sâu đậm. Tuy nhiên, trong gần 500 năm phát triển, mĩ thuật La Mã 
đã đạt được những giá trị sáng tạo nghệ thuật đặc sắc chưa từng thấy của nền 
văn mính nào trước đó. 
1. Kiên trúc 


Điểm mạnh của người La Mã là kiến trúc đô thị, với kiểu nhà mái tròn và cầu 
dẫn nước vào thành phố dài hàng chục cây số. Họ cũng là những người đầu tiên 
sáng chế ra loại xi màng cho phép xảy dựng nhiều công trình lớn bảng gạch 
giống như đền Pac-tê-nông có vòm mái rất rộng. 

Ngoài ra còn có đấu trường Cô-li-dê (có thể chứa được khoảng năm vạn khán giả) 
và nhiều công trình kiến trúc vĩ đại khác. 

2. Điêu khác 

Nghệ thuật điêu khắc La Mã thời kì cổ đại cũng khai sinh ra kiểu tượng đài kị 
sĩ. tiêu biểu là pho tượng #loàng để Mạc Ô-ren trên lưng ngựa. Ngoài ra, nhiều 
tượng chân dung thể hiện nội tâm nhân vật được xếp vào hàng kiệt tác cũng bất 
đầu có từ La Mã. 

3. Hội hoa 

Nhiều tranh tường lớn rất sinh động tìm thấy ở hai thành phố Pom-pẻ-i và 
Ec-quy-la-num, bị tro núi lửa vùi lấp trong nhiều thế kỉ mới được phát hiện gần 
đây cho thấy các hoạ sĩ La Mã cũng là những người khởi xướng lối vẽ hiện thực. 

CÂU HỎI VẢ BÀI TẬP. 
1. Nói vài nét về nền mĩ thuật Ai Cập. Hi Lạp và La Mã thời kì cổ đại. 
2. Kể tên một số công trình kiến trúc và điêu khắc của nền mĩ thuật thế giới thời 
kì cổ đại. 
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BÀI 30 ĐỀ TÀI THỂ THAO, VĂN NGHỆ 


1- TÌM VẢ CHỌN NỘI ĐUNG ĐỀ TÀI 
Nội dung để tải hoạt động thể thao, văn nghệ gồm : 
~ Hoạt động thể thao : đá bóng, đá cầu, kéo co, đánh cầu lông, nhảy dây, bơi, 
chèo thuyền .... 
~ Hoạt động văn nghệ : múa hát. đánh đàn, biểu diễn văn nghệ ... 
Chọn một hoạt động nào đó đễ nhớ, có cảm xúc và vẽ theo ý thích. 


Hình 1. Múa sạp. Tranh bủt dạ của học sinh. 


II - CÁCH VẼ TRANH 
- Tìm bố cục : sắp xếp máng chính. mảng phụ. 
- Vẽ hình. 
- Vẽ màu. 


Hình 4. Múa hát. Tranh màu nước của học sinh. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Vẽ một bức tranh về đề tài hoạt động thể thao, văn nghệ. 
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TRANG TRÍ CHIẾC KHĂN 
ĐỀ ĐẶT LỌ HOA. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

Dưa vào cách trang trí đường diễm, hình 
vuông, hình tròn ... đã học, em hãy trang trí 
một chiếc khăn để đặt lọ hoa. 

Chiếc khân có thể ở các dạng : 
~ Hình chữ nhật, khuôn khổ 20 em x 12 em. 
~ Hình vuông, cạnh là 16 em. 
~ Hình tròn. đường kính là 16 em. 

Họa tiết, mầu sắc tự chọn. 


Hình 1. Chiếc khan để đạt lọ hoa 


=.Í 


Hình 2. Trang tri chiếc khăn. Bài vẽ của học sinh. 


MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 
CỦA MĨ THUẬT AI CẬP, HI LẠP, LA MÃ 
THỜI KÌ CÔ ĐẠI 


BÀI 33 


I- KIẾN TRÚC 
Kim tự tháp Kê-ốp (Ai Cập) 


~ Được xây dựng vào khoảng 2900 năm trước Công nguyên. Kim tự tháp Kê-ốp 
có hình đáng như một ngôi nhà không lồ cao 40 - 50 tầng, đáy là hình vuóng. 
bốn mặt là bốn hình tam giác chụm đầu vào nhau. 


Kim tư tháp Kê-ốp là công trình kiến trúc vĩ đại được người Ai Cập có đại 
dựng bằng đá vôi trong 20 năm. có những phiến đá nặng tới gần ba tấn. Ngoài 
giá trị về nghệ thuật, đó còn là một công trình khoa học, chứa đựng nhiều điều 
bí ẩn đến nay vẫn chưa tìm hết được lời giải đáp rõ ràng. 


~ Kim tự tháp Kê-ốp là đi sản văn hoá vĩ đại của nhân loại. được xếp là một trong. 
những kì quan của thế giới. 


Hình 1. Kìm tự tháp KÈốp Hình 2. Đầu Tượng Nhân sư. 
II - ĐIÊU KHÁC 
1. Tượng Nhân sư (Ai Cập) 

- Nằm trước Kim tự tháp Kè-phơ-ren là pho tượng Nhân sư khổng lỗ (tượng đầu 
người, mình sư tử), tượng trung cho trí tuệ và sức mạnh của quyền lực, Tượng được 
tạc vào khoảng 2700 năm trước Công nguyên từ đá hoa cương, có chiều cao 
khoảng 20m, đài khoảng 60m. đầu cao Šm, tai dài l.4m và miệng rộng 2,3m 


~ Tượng Nhân sư là kiệt tác của nghệ thuật điều khắc Ai Cập cổ đại. Tượng còn 
đến ngày nay và được các nghệ sĩ, các nhà điều khắc nghiên cứu cách xây dựng 
hình tượng nghệ thuật tạo hình để đưa vào các tượng đài hiện đại. 
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2. Tượng vệ nữ Mi-lo (Hi Lạp) 
Đâ 
Tượng diễn tả hình dáng của một phụ nữ thân hình cần đối và tràn đầy sức sống 
Tượng được tìm thấy vào năm 1820 ở đảo Mi-lô (Hỉ Lạp) nên được đặt tên là 


Mi-lô. Mặc dù bị mất cả hai tay nhưng pho tương văn đạt được vẻ dẹp hoàn mĩ của 
một kiệt tác. 


[Ji 


là pho tượng phụ nữ tuyệt đẹp có tỉ lệ và kích thước đạt tới độ chuẩn mực 


3. Tương Ô-guýt (La Mã) 

Đồ là pho tượng toàn thân đẩy vẻ 
kiêu hùng của vị Hoàng đế La Mã 
Chân dung của Ô-guýt được tạc theo 
phong cách hiện thực, nét mặt cương 


nghi. tự tin với cơ thể cường trắng 
của một vị tướng hùng dũng. 

Phản đưới chân tượng Ô- 
tượng thân tình yêu A-mua cưỡi cá 
Đô-phin nhỏ nên có thể coi đây là một 


1ýt còn có 


nhóm tượng hoàn hảo và tuyệt đẹp. 


Hình 3. Tượng vệ nữ Mi-lô 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Hãy nói vẻ những điều kì diệu của 
Kim tự tháp Kê-ôp. 

2. Hãy kể vài đặc điểm về Tượng Nhân sự. 


3. Hãy kệ về 7ượng vệ nữ Mi-ló và h 
Tương Ô-guối, Hinh:4, Tượng Ö-guyt 
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HAI 33 - 34 


Về một bức tranh vé đề tài 
qué hương (Nội dung có 
thế là cảnh đẹp, ngày vui, lễ 
bội hoặc những hoạt động 
Lao động san xuất.) 


Minh ? Hồ Gươm 
Trachh ớt đã của học sún: 


ĐỀ TÀI QUÊ HƯƠNG EM 


Hinh 3. Ngày hội ở miển núi. Tranh bút dạ của học sinh. 


Hình 4. Thả diễu. Tranh màu bột của học sinh. 


BÀI 35 
TRƯNG BÀY KẾT QUÁ HỌC TẬP TRONG NĂM HỌC 


Hình 1. Cò giáo và 
học sinh trong 

phòng trưng bay kết + 
quả học tập. 


Hình 2. Phong cảnh quê em. Tranh của học sinh 


l5§ 


- 
`* 
Hình 3. Tranh vẽ của học sinh 


Hình 4 
Trang trí đường diềm 


Bài vẽ của học sinh. 


Hình 5 
Trang trí chiếc khản 
đế đặt lọ hoa 
Bài vẽ của học sinh. 
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MỤC LỤC 


1 
(3 tiếu) 


2 
(3 tiế) 


3 
(3 tiế) 


4 


(3 tiết) 


$ 
( tiế) 


6 
@ tiết) 


7 
Ø tiết) 


bà 
(3 tiết) 


Ï Hạc hái 


ÂM NHẠC 
BÀI TÊN BÀI HỌC 
[Bài mở đầu | - Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở 
(1 tiết) ~ Tập hát Quốc ca 


Học hát : Bài Tiếng chuông và ngọn cờ. 
Nhạc lí : - Những thuộc tính của âm thanh. 
- Cá ác hiệu âm nhạc, 


'Vân Cao và bài hất [Lăng ứ 


Bài Hònh khúc tới trường 


Tập đọc nhạc : TÐN sổ 4 
Âm nhạc thường thức : - Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lén đồng. 
- 8ơ lược về dân ca Việt Nam. 


Học hát : Bài Niểm vuí của cm. 
Tập đọc nhạc : TĐN số 6. 
Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát 


Tập đọc nhạc : TĐN SỐ T. 


Âm nhạc thường thức : Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da. 


Ôn tập và kiểm tra 


Học hát : Bài Ti nắng, hạt nư. 
Tập đọc nhạc : TĐN số 8, 9. 

Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trơng bản nhạc. 
Âm nhạc thường thức : - Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn. 


Học hát : Bài Ứô-lớ hé, Hó-la hó. 
Tạp đọc nhạc : TĐN số I0. 
nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa (ảu. 


n tập 
Ôn tập và kiểm tra cuối nam. 
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- Nhạc ĩ Văn Chung và bài t/xợn đòn, lượn Khéo. 


PHỤ LỤC : Những bài hái có thể bỏ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khoá.. 


Pin 


MĨ THUẬT 


TÊN BÀI HỌC 


BÀI | trung 
1 VỀ rang trí Chép hoạ trang trí dân tộc 73 
3 | Thường thu mĩ thuật Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại 76 
3 Về leo mài Sơ lược vẻ Phới cảnh: T9 
4 | V£0ieo mẫu Cách về theo mẫu 8 
5 | Vetranh Cách về tranh để tài §5 
6 | Về tang trí Cách sắp xép (bố cục) trong trang trí so 
7 | Vetheo mắt Mẫu có dạng hình hộp và hình câu (Vẽ han) 93 
Ñ Thường thúc mĩ thuậi - Sơ lược về m1 thuật thời Lý (LĐI0 - 1225) 96 
0 |etmanh Để tài Học ráp? 100 
10 |V£ tang trí Mầu sác 102 
II | trang trí Mẫu sắc trong trang trí 105 
13 | Thường thức mĩ thuật ` Một số công trình tiêu biểu cửa mĩ thuật thời Lý 108 
I3 |V€tranh Đề tài Bỏ đội 1H 
14 | Uê trang mí “Trang trí đường điểm II) 
15 | Vềriea mẫu Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1-Vẽ hình) 18 
16 | Vẻ theo máu Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết Vẽ đăm nhạt) 120 
17 | Về manh Để tài tự do li 
18 | Vềrung tr “Trang trí hình vuông 122 
10 | Thường thức mĩ thuải - Tranh dân gian Việt Nam 124 
30 | Vẽheo màu Mẫu có hai đồ vật (Tiết 1-Vẽ hình) 128 
31 | Về/heo mẫu Mẫu có hai đồ vật (riết2-Vẽ đậm nhat) l1ã0 
32 |Veunh Để tài gây Tái và mùa xuân lẠI 
33 | Về mang mí Kẻ chữ in hoa nét đều 34 
34 | Thường thực mĩ thuật - Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam IEuU 
2 Về trank Để tài Mẹ cửa enL 140 
36 | Về trang trí Kẻ chữ ïn hoa nét thanh nét đậm. 142 

VỆ theo mắn Mẫu có hai đồ vật (Ti! Vẽ hnh) 14 

VỆ theo mẫn Mẫu có hai đồ Vật (Tiất22Võ đậm chai) 147 

39 | Thường thi mĩ thuật - Sở lược về mũ thuật thế giới thời kì cổ đại l48 

30 | V€ ranh Đề tài Thể thao, văn nghệ lã1 

31 | Vẻ tang trí Trang trí chiếc khăn đề đật lọ hoa 153 

32 | Thường thứu mĩ thuật ` Một số công trình tiểu biểu của mĩ thuật 154 
Ai Cập. Hí Lạp, La Mã thời Kì cổ đại 

Vé ranh Để tài Quê hương em l5 

Trưng bày kết quá học tập trong năm học. 158 


`... 
VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG 
HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 


1. Ngữ văn 6 (tập một, tập hai) 8. Sinh học 6 


2. Lịch sử 6 9. Công nghệ 6 

3. Địa lí 6 10. Tiếng nước ngoài : 

4. Giáo dục công dân 6 ~ Tiếng Anh 6 

5. Âm nhạc và Mĩ thuật 6 - Tiếng Nga 6 

6. Toán 6 (tập một, tập hai) - Tiếng Pháp 6 

1. Vật lí 6 - Tiếng Trung Quốc 6 
- Tiếng Nhật 6 
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